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CHƯƠNG I 
 THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH  

DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH 
- Địa chỉ trụ sở: Số 114, đường Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

- Người đại diện: (Ông) Dương Hiền Tấn 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: (0294) 3852856   Fax: (0294) 3852856 

- Mã số thuế: 2100618273 

- Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công 
nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản 
lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

1.2. Tên dự án đầu tư 
- Tên dự án: Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. 
 - Địa điểm thực hiện dự án: Dự án Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân 

dân Viễn Châu được xây dựng tại ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, 
tỉnh Trà Vinh.  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 
đến môi trường của dự án đầu tư: 

+ Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm cố 
Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu; 

+ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1454/QĐ-
UBND ngày 27/8/2024 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

+ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà 
Vinh thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất 
trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại 
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2023. 

+ Sở Xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt dự 
án. 

- Quy mô của Dự án: Dự án Dự án Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ 
nhân dân Viễn Châu có tổng mức đầu tư là 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ 
đồng). Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II. 
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+ Căn cứ Khoản 4 điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 
13/6/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dự án Dự án 
Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu thuộc Nhóm B; 

 + Căn cứ mục 2, Phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án 
thuộc nhóm II; 

 + Căn cứ công văn số 3058/STNMT-QLĐĐ ngày 20/8/2024 ý kiến thẩm 
định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ 
sĩ nhân dân Viễn Châu; 

+ Căn cứ Khoản 1 Điều 39 và Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020; 

à Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường cấp tỉnh. Báo cáo 
đề xuất cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo Phụ lục IX ban hành kèm 
theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Dự án 
1.3.1. Công suất của Dự án 

- Dự án Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu gồm: cổng 
chính, bãi xe, sân đón, phòng ban quản lý, nhà khách, sân lễ hội, khu tượng đài và 
biểu diễn nhạc nước, nhà dịch vụ, vườn trà, khu biểu diễn trong nhà, khu nghe 
nhạc điện tử và phòng trưng bày, tiểu cảnh, mặt nước, trạm điện, trạm bơm, đường 
giao thông… 

- Tổng diện tích khu đất: Khoảng 11.384 m2 (Theo hiện trạng ranh đất do 
đơn vị quản lý địa chính cung cấp). Trong đó: 

+ Diện tích xây dựng dự án: 10.953m2 

+ Diện tích đất nằm ngoài chỉ giới xây dựng: 431m2 

- Dự án có công suất tiếp đón khách tham quan: 500 người/ngày. 

1.3.2. Quy trình hoạt động của Dự án 
Dự án Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu được thực 

hiện nhằm để phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh đáp ứng nhu cầu trong việc 
học tập, gìn giữ những giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống trong lĩnh vực văn 
học nghệ thuật. Quy trình hoạt động như sau: 

- Dự án đón khách đoàn, khách lẻ đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về 
giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.  

+ Khách đoàn sẽ được tham quan theo các tour đã thiết kế sẵn, thưởng thức 
các tiết mục nghệ thuật theo yêu cầu của Đoàn. 

+ Đối với khách lẻ: tham quan tự do theo bảng chỉ dẫn, hướng dẫn của nhân 
viên trực tại các điểm trong khu lưu niệm, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật 
theo chương trình có sẵn. 
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- Khách tham quan sử dụng các dịch vụ tại dự án, hoặc tự mang thức ăn, 
nước uống vào dự án. 

 (Quá trình tham quan, học tập, nghiên cứu tại dự án phát sinh chất thải 
rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, tiếng ồn). 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình hoạt động tại dự án 

Hoạt động di chuyển tại dự án bằng phương thức đi bộ không phát sinh khí 
thải tại dự án. 

1.3.3. Sản phẩm của Dự án 
Sản phẩm đầu ra là Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn 

Châu gồm: cổng chính, bãi xe, sân đón, phòng ban quản lý, nhà khách, sân lễ hội, 
khu tượng đài và biểu diễn nhạc nước, nhà dịch vụ, vườn trà, khu biểu diễn trong 
nhà, khu nghe nhạc điện tử và phòng trưng bày, tiểu cảnh, mặt nước, trạm điện, 
trạm bơm, đường giao thông… 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 
nguồn cung cấp điện, nước của Dự án 
1.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng 
a. Nhu cầu về nguyên liệu vật liệu 

Giới thiệu về cố Soạn giả-  
NSND Viễn Châu 

Du khách tham quan, trải nghiệm 
các dịch vụ tại dự án 

Tiếp đón khách 

Ghi nhận lịch hẹn  
khách đến tham quan  

Tiễn khách về và kết thúc dịch vụ 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn, CTR, 
NTSH 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn, 
CTR, NTSH 
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Nguyên vật liệu dùng để xây dựng dự án như cát, đá, gỗ, sắt, thép,… được 
sử dụng từ nguồn nguyên liệu của các đơn vị cung cấp tại địa phương và khu vực 
các tỉnh lân cận, thành phố Hồ Chí Minh. Cát san lấp sử dụng cát biển hoặc cát 
nước ngọt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

Một số nguyên, vật liệu chính sử dụng được trình bày qua bảng sau: 

Bảng 1.1. Danh mục nguyên, vật liệu chính sử dụng trong thi công 

Stt Loại vật liệu Nguồn gốc 
Hình thức 

vận chuyển 
Khối lượng 

1 Cát san lấp Cát biển, Trà Vinh Đường bộ 8.800 m3 
2 Cát xây dựng Tân Châu, Cần Thơ Đường bộ 1.753 m3 

3 Đá 1x2 Biên Hòa/Bình Dương Đường bộ 1.383 m3 

4 Đá 4x6 Biên Hòa/Bình Dương Đường bộ 742 m3 
5 Đá xẻ Biên Hòa/Bình Dương Đường bộ 2.179 m2 

6 Gạch ốp, lát, trang trí Cần Thơ/Tp.HCM Đường bộ 1.336 m2 

7 Sắt thép các loại Cần Thơ/Tp.HCM Đường bộ 500 tấn 
8 Xi măng Hà Tiên, Insee, Tây Đô  Đường bộ 615 tấn 

9 Gạch ống, gạch thẻ Trà Vinh, Cần 
Thơ/Vĩnh Long 

Đường bộ 648.800 
viên 

10 Mastic, Sơn lót, sơn 
phủ Cần Thơ/Tp.HCM Đường bộ 5.036 lít 

11 Que hàn Cần Thơ/Tp.HCM Đường bộ 973 kg 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, tổng hợp dự toán, 2024) 

b. Nhu cầu về nhiên liệu  
- Dầu Diesel và xăng được mua tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn và 

được đựng trong các thùng đựng chuyên dụng sau đó mang về khu vực dự án.  

- Nguồn cấp điện cho công trình được đấu nối từ mạng lưới cấp điện khu 
vực. Nhu cầu sử dụng điện phục vụ thi công: Điện sử dụng để vận hành các thiết 
bị như máy trộn vữa, máy trộn bê tông, máy hàn điện, máy cắt gạch, máy mài, .... 
Lượng điện sử dụng ước tính khoảng 1.500 kW. 

c. Nhu cầu sử dụng nước 
- Nguồn cung cấp: Mạng lưới cấp nước hiện trạng tại khu vực. 

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân xây dựng: Ước tính số công 
nhân làm việc tại khu vực Dự án khoảng 20 người, tiêu chuẩn dùng nước mỗi 
người khoảng 80 lít/người/ngày đêm theo QCVN 01:2021/BXD. Nhu cầu sử dụng 
nước sinh hoạt cho công nhân: Qsh = 20 người x 80 lít/người/ngày đêm = 1,6 
(m3/ngày.đêm) (1) 
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- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động xây dựng: Nước cấp xây dựng được 
sử dụng trong công đoạn trộn nguyên liệu và rửa dụng cụ thi công. 

+ Nước phối trộn nguyên liệu: ước tính khoảng 01 m3/ngày đêm (2) 

+ Nước vệ sinh dụng cụ thi công:  

Quá trình vệ sinh máy trộn vữa, máy trộn bê tông sau mỗi ca làm việc sẽ 
tiến hành vệ sinh máy trộn vữa để hạn chế quá trình đóng mảng gây ảnh hưởng 
đến hoạt động của thiết bị. 

Ước tính lượng nước cấp cho quá trình vệ sinh khoảng 50 lít/máy/ngày. 

Số lượng máy trộn vữa, máy trộn bê tông: 02 máy. 

=> Lượng nước cấp: 50 lít/máy/ngày x 02 máy = 100 lít/ngày; tương đương 
0,1m3/ngày đêm. 

Quá trình vệ sinh dụng cụ xây dựng cầm tay bao gồm bay, bàn xoa, cuốc, 
xẻng... sau cuối buổi thi công. Lượng nước cấp ước tính chiếm 5% lượng nước 
cấp cho phối trộn nguyên vật liệu: 5% x 1 m3/ngày đêm = 0,05 m3/ngày đêm. 

Vậy tổng lượng nước cấp vệ sinh dụng cụ thi công là: Qdc = 0,1 + 0,05 = 
0,15 m3/ngày đêm (3). 

- Tổng nhu cầu nước cấp phục vụ giai đoạn thi công là:  

QGĐTC=Qsh+Qtrộn+ Qdc = 1,6 + 1 + 0,15 = 2,75 m3/ngày đêm. 

1.4.2. Giai đoạn hoạt động 
a. Nhu cầu về nhiên liệu 

Nhu cầu sử dụng điện khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu phục vụ hoạt 
động máy móc, thiết bị, chiếu sáng,… với lượng tiêu thụ ước tính khoảng 1.000 
KWh/tháng. Nguồn cấp điện cho công trình được đấu nối từ mạng lưới cấp điện 
khu vực. 

b. Nhu cầu sử dụng nước 
(1) Nước sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên tại Dự án: Dự án có khoảng 25 cán 

bộ, nhân viên. 

Theo QCVN 01:2021/BXD quy định tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt tối thiểu 
là 80 lít/người/ngày. Như vậy, lượng nước cấp cho sinh hoạt của nhân viên khoảng: 

Q1 = 25 * 80 = 2.000 lít/ngày = 2 m3/ngày. 

(2) Nước sinh hoạt cho khách tham quan, tham dự sự kiện: Với ước tính 
lượng khách tham dự sự kiện tối đa theo công suất thiết kế là 500 người/ngày và 
tiêu chuẩn nước cấp cho các công trình công cộng, dịch vụ chiếm khoảng 10% 
lượng nước sinh hoạt (theo QCVN 01:2021/BXD), như vậy nhu cầu sử dụng nước 
tại khu vực này là: 

Q2 = 500 * 80 * 10% =   4.000 lít/ngày = 4 m3/ngày. 
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Như vậy, nhu cầu sử dụng nước có phát sinh nước thải tối đa tại Dự án là 6 
m3/ngày. 

Nguồn cung cấp: Mạng lưới cấp nước hiện trạng tại khu vực dự án. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến Dự án 
1.5.1. Vị trí khu đất 

- Dự án Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu đã được 
xác định trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Duyên Hải (đã được UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 29/12/) tại vị trí các thửa 
đất số 49, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 953; tờ bản đồ số 06; 
loại đất: Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao và đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp, diện tích 1,13 ha; tọa lạc tại ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên 
Hải, tỉnh Trà Vinh.  

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất trong 
năm 2024 tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 với diện tích cần thu 
hồi là 0,02 ha. Vị trí thu hồi: thửa đất số 108, tờ bản đồ số 6, mục đích sử dụng 
đất là đất trồng cây lâu năm. 

 
Hình 1.2.  Vị trí khu đất Dự án Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu 

- Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu có ranh giới tiếp 
cận như sau: 

+ Hướng Đông Bắc: giáp đường tỉnh 911; 

+ Hướng Đông Nam và hướng Nam giáp: giáp khu dân cư; 

+ Hướng Tây Bắc và hướng Tây giáp: giáp đất nông nghiệp. 
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- Tổng diện tích khu đất: Khoảng 11.384 m2 (Theo hiện trạng ranh đất do 
đơn vị quản lý địa chính cung cấp). Trong đó: 

+ Diện tích xây dựng dự án: 10.953m2 

+ Diện tích đất nằm ngoài chỉ giới xây dựng: 431m2 

- Tọa độ vị trí địa lý của Dự án như sau: 

Bảng 1.2. Tọa độ các điểm góc của Dự án 

Stt Ký hiệu 
Tọa độ VN2000 

 (Kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) 
X Y 

1  A 1067340 593478 
2  B 1067442 593499 
3  C 1067450 593620 
4  D 1067413 593623 
5  E 1067422 593583 

6  F 1067339 593564 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

1.5.2. Mục tiêu đầu tư dự án 
Dự án Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu là công trình mang ý 

nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm giáo dục thế hệ trẻ củng cố, bồi đắp các giá trị văn 
hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy các 
giá trị loại hình “Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ” gắn với phát triển du lịch. 

1.5.3. Các hạng mục công trình của dự án 
Dự án Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu bao gồm các hạng 

mục công trình sau: 

Bảng 1.3. Tổng hợp các hạng mục công trình của dự án 

Stt Hạng mục Đơn vị tính 
Diện tích/ 
Số lượng 

1  Sân đón m2 508 
2  Cầu đá (02 cây) m2 66 

3  Nhà ban quản lý m2 128,7 

4  Nhà khách m2 196,7 

5  Sân lễ hội  m2 550 

6  Khu biểu tượng đàn tranh và biểu diễn 
nhạc nước m2 452,4 
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Stt Hạng mục Đơn vị tính 
Diện tích/ 
Số lượng 

7  Nhà biểu diễn trong nhà (khu trưng bày về 
thân thế sự nghiệp) m2 383,1 

8  Nhà nghe nhạc điện tử và phòng trưng bày 
(khu trưng bày về đờn ca tài tử cải lương) m2 383,1 

9  Nhà dịch vụ m2 128,7 

10  Vườn trà m2 295 

11  Tiểu cảnh, cây xanh sân vườn m2 2.127 

12  Hồ nước m2 2.237 

a Hồ nước có đáy m2 1.100 

b Hồ nước không đáy m2 1.137 
13  Nhà trạm kỹ thuật m2 12 

14  Nhà trạm bơm m2 12 

15  Tượng đồng cố Soạn giả - NSND Viễn 
Châu cái 01 

16  Cổng chính  cái 01 
17  Cổng phụ cái 01 
18  Bãi xe m2 422 
19  Hạ tầng kỹ thuật m2  
a Hạng mục san lắp mặt bằng m3 8.800 
b Hạng mục sân đường m2 5.279 
c Hạng mục tường rào md 451,796 

d 
Hạng mục tường rào bằng đá lối vào 
cổng chính md 42 

e Hạng mục cấp nước md 200 
f Hạng mục thoát nước md 400 
g Hạng mục chống mối (01 nhà gỗ) m2 196,7 
h Hạng mục nhà bảo vệ m2 12 

i 
Hạng mục hệ thống xử lý nước thải công 
suất 10m3/ngày đêm m2 10 

k Điện chiếu sáng ngoài nhà Trụ 50 
l Điện hạ thế  - - 
m Hệ thống PCCC + chống sét - - 

Tổng  11.384 

 (Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, 2024) 
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v Cổng chính 
Cổng chính được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam. Tổng chiều 

ngang cổng chính là 9,5m. Chiều rộng thông thủy lối đi chính ở giữa là 4,2m; hai 
lối đi hai hên là 1,55m. Chiều cao thông thủy lối đi chính là 4,5m (đảm bảo chiều 
cao cho xe chữa cháy khi có sự cố). Kết cấu khung BTCT, mái BTCT dán ngói 
mũi hài (loại 40 viên/m2).  

v Sân đón 
Cote hoàn thiện sân: 0.000 (tương đương +2.500 theo hệ tọa độ VN-2000), 

lát gạch terrazzo. 

v Phòng ban quản lý 
Màu sơn chủ đạo cho toàn bộ các hạng mục là màu trắng. Nền, sàn nhà lát 

gạch granite; Sàn mái bê tông cốt thép. Cửa sử dụng vật liệu nhôm kính. 

v Cầu đá (2 cái) 
Trụ, lan can BTCT trát tạo hình bằng vữa xi măng. Hoàn thiện phun sơn 

giả đá. 

v Bãi xe 
Tổ chức bãi đỗ xe ô tô, xe máy đủ diện tích phục vụ các đoàn khách khi 

tham gia sự kiện. 

v Nhà khách 
Chiều cao nền +0,450 (cote 0,000 là cote nền sân, tương tương +2,500 theo 

hệ tọa độ VN-2000). Mái ngói đất nung mũi hài (40 viên/m2). Hệ vì kèo, vách, 
mặt chính, cửa và các chi tiết trang trí bằng gỗ nhóm II sơn PU bảo vệ. Tường 
bao, tường WC xây gạch trên hệ móng, đà kiềng BTCT. Nền, sàn nhà lát gạch tàu 
đỏ; tam cấp ốp gạch tàu đỏ; khu vệ sinh lát gạch Granite chống trơn, tường WC 
dán gạch Granite cao 1,2m. 

v Nhà dịch vụ 
Chiều cao nền +0,150 (cote 0,000 là cote nền sân, tương tương +2,500 theo 

hệ tọa độ VN-2000). Nền, sàn nhà lát gạch granite; bề mặt cột, dầm, trần, tường 
trét mastic sơn nước 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp phủ) màu trắng; khu vệ sinh lát 
gạch chống trơn, tường WC dán gạch tới trần; Sàn mái bê tông cốt thép. Cửa sử 
dụng kính cường lực 12mm, hệ khung nhôm profile tương ứng. 

v Khu biểu diễn trong nhà 
Chiều cao nền +0,300 (cote 0,000 là cote nền sân, tương tương +2,500 theo 

hệ tọa độ VN-2000). Màu sơn chủ đạo cho toàn bộ các hạng mục là màu trắng. 
Nền, sàn nhà lát gạch granite; bề mặt cột, dầm, trần, tường trét mastic sơn nước 
03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp phủ) màu trắng; khu vệ sinh lát gạch chống trơn, tường 
WC dán gạch tới trần; Sàn mái bê tông cốt thép. Cửa sử dụng kính cường lực 
12mm, hệ khung nhôm profile tương ứng. 
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v Khu nghe nhạc điện tử và phòng trưng bày 
Màu sơn chủ đạo cho toàn bộ các hạng mục là màu trắng. Nền, sàn nhà lát 

gạch granite; bề mặt cột, dầm, trần, tường trét mastic sơn nước 03 lớp (01 lớp lót, 
02 lớp phủ) màu trắng; khu vệ sinh lát gạch chống trơn, tường WC dán gạch tới 
trần; Sàn mái bê tông cốt thép. Cửa sử dụng kính cường lực 12mm, hệ khung 
nhôm profile tương ứng. 

v Nhà trạm kỹ thuật 
Hoàn thiện bề mặt cột, dầm, trần, tường trét mastic sơn nước 03 lớp (01 lớp 

lót, 02 lớp phủ) màu trắng. Nền BTCT xoa phẳng mặt, phủ dung dịch tăng cứng 
bề mặt. Cửa sắt. 

v Nhà trạm bơm 
Hoàn thiện bề mặt cột, dầm, trần, tường trét mastic sơn nước 03 lớp màu 

trắng. Nền BTCT xoa phẳng mặt, phủ dung dịch tăng cứng bề mặt. 

v Nhà bảo vệ 
Màu sơn chủ đạo cho toàn bộ các hạng mục là màu trắng. Nền, sàn nhà lát 

gạch Ceramic; bề mặt cột, dầm, trần, tường sơn 03 nước. Cửa sử dụng vật liệu 
nhôm kính 

v Sân lễ hội 
Cote hoàn thiện sân: 0.000 (tương đương +2.500 theo hệ tọa độ VN-2000). 

Hoàn thiện: lát đá Granit băm mặt. Trụ, lan can BTCT trát tạo hình bằng vữa xi 
măng. Hoàn thiện phun sơn giả đá. 

v Vườn trà 
Cote hoàn thiện sân: 0.000 (tương đương +2.500 theo hệ tọa độ VN-2000). 

Hoàn thiện: lát gạch terrazzo. 

v Khu biểu tượng đàn tranh và biểu diễn nhạc nước 
Cote hoàn thiện sân: 0.000 (tương đương +2.500 theo hệ tọa độ VN-2000) 

Biểu tượng đàn tranh khung BTCT, xây gạch tạo hình; hoàn thiện ốp đá Granit. 
Nền và lối đi từ sân lễ hội đến khu biểu tượng đàn tranh và biểu diễn nhạc nước 
lát gạch granit chống trượt, phối màu, tạo viền trang trí. 

v Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
Hệ thống điện mạng ngoài: Phương án thiết kế hệ thống chiếu sáng gồm 

các loại đèn trang trí mỹ thuật được bố trí theo mặt bằng kiến trúc để tăng vẻ đẹp 
cho công trình. 

Điện chiếu sáng trong nhà: Nguồn điện cung cấp cho công trình sẽ được 
lấy từ một máy biến áp mới dành riêng cho công trình. 

Hệ thống điện nhẹ: 

- Hệ thống điện thoại: được cung cấp đến phòng làm việc của nhân viên. 
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Ngoài ra các hành lang và khu vực sảnh sẽ được cung cấp sóng Wifi để phục vụ 
nhu cầu sử dụng. Hệ thống thông tin liên lạc sử dụng cho công trình phải đảm bảo 
thông tin thông suốt 24/24h. 

- Hệ thống internet: Hệ thống mạng cho dự án sẽ được nhà cung cấp các thiết 
bị chính như: Server, BackBone Switch, Hub switch, main server, main hub 
server. Việc bố trí hệ thống tại các điểm đầu cuối và tại vị trí trung tâm phải có 
tính khoa học và tiện dụng trong quá trình sửa chữa hoặc thay đổi. Bố trí cáp phải 
có tính thẩm mỹ: cáp phải đi trong máng hay ống nhựa, tất cả các thiết bị đều phải 
đặt trong tủ rack, ... 

- Hệ thống an ninh Camera: có khả năng quan sát và ghi lại các hình ảnh rõ 
nét trên đường truyền dài trong mạng nội bộ và có khả năng quan sát qua mạng 
diện rộng (LAN, WAN, INTERNET), phục vụ việc giám sát từ xa; Hệ thống được 
thiết kế có thể mở rộng trong tương lai. 

- Hệ thống âm thanh: Hệ thống sẽ được cung cấp và lắp đặt bởi nhà thầu 
chuyên ngành. 

Hệ thống cấp, thoát nước 

- Cấp nước công trình: được kết nối trực tiếp với nguồn nước sạch của khu 
vực. Nước sẽ được dẫn vào bể nước ngầm công trình qua đường ống chính, sau 
đó được bơm lên một bồn nước inox đặt trên mái nhà. Từ bồn nước này, nước sẽ 
được phân phối đi khắp các khối nhà, đến từng khu vệ sinh (WC) và các thiết bị 
sử dụng nước khác như vòi rửa, bồn rửa, vòi sen,... tùy theo nhu cầu. 

- Hệ thống thoát nước công trình: Hệ thống thoát nước công trình bao gồm 
hai hệ thống độc lập: 

+ Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt: thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 
(nước thải sau hầm tự hoại; nước thải từ khu dịch vụ, vườn trà,...). Nước thải sẽ 
được tập trung vào hố ga, sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 
10m3/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1 và thải ra hệ 
thống thoát nước chung của khu vực trên tỉnh lộ 911 và tỉnh lộ 914. 

+ Hệ thống thoát nước mưa: Có chức năng thu gom và thoát nước mưa, nước 
từ mái nhà, sân vườn và xả tràn của bể nước. Hệ thống này thường được thiết kế 
tách biệt để tránh tình trạng quá tải cho hệ thống xử lý nước thải và hạn chế ô 
nhiễm môi trường. Nước mưa sau khi được thu gom sẽ được dẫn thẳng vào hệ 
thống thoát nước chung của khu vực trên tỉnh lộ 911 và tỉnh lộ 914. 

1.5.4. Tiến độ thực hiện dự án 
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II. 

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 

- Tổng mức đầu tư: 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng).   

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí xã hội hóa và Ngân sách tỉnh. 
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- Thời gian thực hiện: Năm 2025 - 2028 (Năm 2024 chuẩn bị dự án). 

+ Quý III – IV năm 2024:  

o Tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công.  

o Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán. 

o Thẩm định và phê duyệt thiết kế, tổng dự toán. 

+ Quý I năm 2025: 

o Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. 

o Khởi công thi công xây dựng. 

+ Quý IV năm 2028: Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

1.5.5. Tổ chức thực hiện dự án 
a. Chủ đầu tư 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Trà Vinh. 
b. Hình thức quản lý dự án 
Chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án để trực tiếp quản lý theo đúng quy 

định của Nhà nước và tỉnh Trà Vinh. 
c. Tư vấn xây dựng 
- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Chỉ định thầu, giao Công ty TNHH Tư 

vấn thương mại xây dựng Đại Thành. 

- Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát: Tổ 
chức đấu thầu theo quy định của pháp luật và quy định của tỉnh Trà Vinh. 

d. Thi công xây lắp, mua sắm trang thiết bị 
Trình tự, thủ tục và giải pháp tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đầu 

tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 
hiện hành về đầu tư xây dựng. 
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CHƯƠNG II  
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 
2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án phù hợp với mục tiêu Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030 
tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của 
Thủ tướng Chính phủ: “Trà Vinh là tỉnh phát triển ở mức trung bình cao, nằm 
trong nhóm đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; có kinh tế biển 
phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa của dân tộc được 
bảo tồn và phát huy; người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.” Về du lịch: Trà 
Vinh trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát triển 
du lịch xanh, bền vững, có sức cạnh tranh cao; phát triển đồng thời du lịch biển, 
du lịch di sản văn hóa, đặc biệt là văn hóa Khmer; du lịch sinh thái miệt vườn, du 
lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp; liên kết với các điểm đến của vùng đồng 
bằng sông Cửu Long và cả nước”. 

Dự án được xây dựng trên phạm vi đất xây dựng cơ sở văn hóa, đã được 
đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Duyên Hải năm 2024 (Quyết định số 
2061/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh). Dự án phù hợp với 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Duyên Hải. 

Dự án đã được đưa vào Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất 
trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 
29/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2.2. Sự phù hợp của Dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 
Trong quá trình hoạt động của Dự án có phát sinh nước thải sinh hoạt, 

nước thải nếu không được quản lý, xử lý có khả năng gây tác động xấu đến chất 
lượng các thành phần môi trường tiếp nhận chất thải. 

a) Đặc trưng nguồn nước thải và hoạt động xả nước thải 

- Các hoạt động phát sinh nước thải tại dự án: 

+ Nước thải sinh hoạt từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của nhân viên làm 
việc tại dự án. 

+ Nước thải từ khách đến tham quan tại dự án. 

+ Nước thải từ khu dịch vụ ăn uống. 

- Lưu lượng nước thải phát sinh: 

+ Theo nhu cầu sử dụng nước có phát sinh nước thải tại dự án là 6 m3/ngày 
đêm. Lượng nước thải phát sinh chiếm 80% nhu cầu sử dụng nước. Nước thải 
phát sinh 4,8 m3/ngày đêm. 
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+ Lượng nước thải phát sinh lớn nhất (theo công suất hệ thống xử lý nước 
thải 10 m3/ngày đêm.  

- Nước thải phát sinh được thu gom, xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải  
công suất 10 m3/ngày đêm để đảm bảo chất lượng nước thải đạt QCVN 
14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B, hệ 
số K=1. Nước thải sau xử lý thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực 
trên đường tỉnh 911, đường tỉnh 914.  

b) Đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải 

Hệ thống kênh, rạch khu vực tiếp nhận nước thải: 

Nước thải sau xử lý của cơ sở thải vào cống thoát nước chung của khu vực 
trên đường tỉnh 911, sau đó chảy về hệ thống thoát nước trên đường tỉnh 914 và 
thoát vào kênh rạch xung quanh khu vực (bên ngoài đê, cống ngăn mặn).  

Hệ thống kênh rạch thoát nước bên ngoài đê bao, cống ngăn mặn tiếp nhận 
nước thải từ hệ thống thu gom nước thải trên đường tỉnh 911 và đường tỉnh 914 
gồm: các tuyến kênh cấp II, cấp III thuộc hệ thống Bào Sấu và sông La Bang. 

Cơ sở lựa chọn và sự phù hợp của nguồn tiếp nhận nước thải 

Khu vực dự án có sẵn hạ tầng thoát nước chung, dự án đấu nối vào hạ tầng 
thoát nước chung của khu vực, điểm xả thải bên ngoài cống ngăn mặn, tác động 
từ nước thải ít ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân xung 
quanh.  

*Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải (sức chịu tải) của nguồn tiếp nhận 
theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt khả năng tiếp nhận nước thải các tuyến sông nội tỉnh, kênh trục cấp I. 

Khả năng tiếp nhận của nước mặt kênh La Bang theo Quyết định số 
196/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh theo bảng sau: 

Bảng 2.6. Khả năng tiếp nhận nước thải kênh La Bang theo Quyết định số 
196/QĐ-UBND của UBND tỉnh  

Stt Thông số 

Khả năng tiếp nhận dự báo 
vào năm 2025 (Trường hợp 

dòng chảy tự nhiên) 

Khả năng tiếp nhận dự báo vào 
năm 2025 (Trường hợp có công 
trình cống và thường xuyên vận 

hành) 

kg/ngày 

Đến 2025 Đến 2030 Đến 2025 Đến 2030 

1 COD -192,2 -34,9 -129,6 -34,2 

2 BOD5 332,6 133,5 335,1 126 
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Stt Thông số 

Khả năng tiếp nhận dự báo 
vào năm 2025 (Trường hợp 

dòng chảy tự nhiên) 

Khả năng tiếp nhận dự báo vào 
năm 2025 (Trường hợp có công 
trình cống và thường xuyên vận 

hành) 

kg/ngày 

Đến 2025 Đến 2030 Đến 2025 Đến 2030 

3 NH4+-N 541,3 361,8 548,9 365,8 

4 NO3--N 977,2 421,9 966,1 430,7 

5 PO43--P 97,0 51,5 99,2 52,4 

(Nguồn:  Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/02/2024, UBND tỉnh Trà Vinh) 

Nhận xét:  

- Theo kịch bản không có công trình cống, dòng chảy tự nhiên hoàn toàn: 
Kênh La Bang không còn khả năng tiếp nhận nước thải đối với thông số COD vào 
thời điểm năm 2025, 2030. Kênh La Bang còn khả năng tiếp nhận đối với thông 
số BOD5 và NH4+-N, NO3--N và PO43--P.  

- Theo kịch bản có công trình cống và vận hành thường xuyên: Kênh La 
Bang không còn khả năng tiếp nhận nước thải đối với thông số COD vào thời 
điểm năm 2025, 2030. Kênh La Bang còn khả năng tiếp nhận đối với thông số 
BOD5 và NH4+-N, NO3--N và PO43--P. 

Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 không tính toán đối với 
thông số tổng Nitơ và tổng Photpho nên không thể so sánh khả năng tiếp nhận đối 
với các thông số này.  
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CHƯƠNG III 
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 
3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Theo báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 
2023 chất lượng các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp 
bởi quá trình thực hiện dự án cụ thể như sau: 

a) Môi trường không khí xung quanh 
Vị trí lấy mẫu quan trắc không khí huyện Duyên Hải: Làng nghề sơ chế 

biến thủy, hải sản xã Đông Hải (K26). 

Bảng 3.1. Kết quả thử nghiệm không khí môi trường tác động  
huyện Duyên Hải năm 2023 

Thông số 
Đơn 

vị 

Đợt 
tháng 

01 

Đợt 
tháng 

3 

Đợt 
tháng 

5 

Đợt 
tháng 

7 

Đợt 
tháng 

9 

Đợt 
tháng 

11 

TB 
năm 

QCVN 
05:2023/ 
BTNMT 

Nhiệt độ 0C 29,2 29,6 30,8 29,1 32,1 29,5 30,1 - 

Độ ẩm % 69,8 68,3 76,3 80,1 76,9 78,6 75,0 - 

Tốc độ gió m/s 3,7 1,8 1,2 0,6 2,3 1,1 1,8 - 

Tiếng ồn dBA 55,7 58,6 60,7 56,3 62,8 61,2 59,2 70(*) 

Bụi lơ lửng μg/Nm3 86 181 65 103 55 64 92,3 300 

SO2 μg/Nm3 23 20,3 13,7 KPH 6,2 KPH 12,5 350 

NO2 μg/Nm3 4 14,3 9 KPH 17,6 10,2 9,7 200 

CO μg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 30.000 

H2S μg/Nm3 KPH 45 KPH KPH KPH KPH 20,8 42(**) 

NH3 μg/Nm3 200 203 204 236 122 194 193,2 200(**) 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023) 
* Ghi chú: 
- KPH: Không phát hiện; 
- Giá trị (*) áp dụng theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 
- Giá trị (**) áp dụng theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí (Bảng 2: Giá trị giới hạn tối đa của một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 
- Giới hạn cho phép áp dụng theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng không khí (Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa đối với các thông số cơ bản trong không khí xung 
quanh).  
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* Đánh giá chất lượng không khí môi trường tác động huyện Duyên Hải: 
Kết quả quan trắc cho thấy, không khí môi trường tác động trên địa bàn 

huyện Duyên Hải năm 2023 có chất lượng khá tốt, có 05/07 thông số nằm trong 
giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 quy định giới 
hạn tối đa đối với các thông số cơ bản) và QCVN 26:2010/BTNMT. Riêng thông 
số H2S vượt 1,07 lần vào tháng 3 và thông số NH3 vượt nhẹ 1,02 – 1,18 vào các 
tháng 03, 5 và 7 so với giá trị quy định tại Bảng 2 QCVN 05:2023/BTNMT (quy 
định giới hạn tối đa của một số chất độc hại trong không khí xung quanh). Tuy 
nhiên, giá trị trung bình tất cả các thông số quan trắc trung bình năm 2023 đều 
thấp hơn giá trị giới hạn quy định QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2), 
QCVN 26:2010/BTNMT. 

b) Môi trường nước mặt 
Vị trí lấy mẫu quan trắc môi trường nước mặt (môi trường tác động) huyện 

Duyên Hải năm 2023 cụ thể:  

- Cống La Bang, xã Đôn Châu (NM15).  

- Kênh đào Trà Vinh, xã Long Vĩnh (NM27).  

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt huyện Duyên Hải năm 2023 như 
sau: 
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Bảng 3.2. Số liệu quan trắc môi trường nước mặt của huyện Duyên Hải năm 2023  

Thông số Đơn vị 
Điểm 
quan 
trắc 

Tháng 01 Tháng 3 Tháng 5 Tháng 7 Tháng 9 Tháng 11 TB năm 
QCVN 08: 

2023/BTNMT 

pH - 
NM15 7,21 7,25 7,24 7,41 6,95 7,28 7,22 

6,0 - 8,5 
NM27 7,59 7,36 7,31 7,37 6,89 7,80 7,39 

DO mg/L 
NM15 4,03 3,02 3,50 3,81 4,86 3,40 3,77 

≥ 5 
NM27 5,05 3,61 4,10 4,66 4,41 5,12 4,49 

TSS mg/L 
NM15 26,8 15,1 45,1 29,8 48,4 45,3 35,1 

100 
NM27 66,4 109,2 50,9 40,9 59,2 27,4 59,0 

COD mg/L 
NM15 54,3 30,4 41,5 33,3 28,5 20,5 34,8 

15 
NM27 39,3 27,2 40,0 26,7 43,4 19,0 32,6 

BOD5 mg/L 
NM15 2,6 2,7 3,2 2,7 3,7 1,5 2,7 

6 
NM27 1,9 1,8 3,3 1,9 KPH 1,4 1,7 

NH4+ (tính 
theo N) mg/L 

NM15 0,379 0,105 0,211 0,375 1,455 0,347 0,479 
0,3 

NM27 0,119 0,498 0,207 0,223 0,145 0,094 0,214 

Cl- mg/L NM15 8.536,3 10.635,9 8.020,0 4.268,1 260,2 166,6 5.314,5 250 
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Thông số Đơn vị 
Điểm 
quan 
trắc 

Tháng 01 Tháng 3 Tháng 5 Tháng 7 Tháng 9 Tháng 11 TB năm 
QCVN 08: 

2023/BTNMT 

NM27 4.577,9 11.289,9 5.163,1 1.273,6 220,3 61,0 3.764,3 

NO2- (tính 
theo N) mg/L 

NM15 0,150 0,042 0,107 0,101 0,032 0,140 0,095 
0,05 

NM27 0,062 0,047 0,045 0,023 0,013 0,028 0,036 

NO3- (tính 
theo N) mg/L 

NM15 0,214 0,169 0,259 0,443 0,174 0,394 0,276 
- 

NM27 0,293 0,194 0,52 0,774 0,42 0,347 0,425 

PO43- (tính 
theo P) mg/L 

NM15 0,12 0,06 0,06 0,07 0,05 0,07 0,07 
- 

NM27 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,08 0,04 

Dầu mỡ mg/L 
NM15 KPH KPH 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 

5,0 
NM27 KPH KPH 0,8 0,3 0,3 0,6 0,3 

Coliform 
MPN/ 
100ml 

NM15 700 700 430 24.000 24.000 240 8.345 
5.000 

NM27 240 430 2.400 43.000 24.000 9.300 13.228 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023)
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Nhận xét: 
Kết quả quan trắc nước mặt huyện Duyên Hải năm 2023 cho thấy có 07/10 

thông số quy định vượt giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT cụ thể 
như sau: 

- Đối với môi trường nước mặt khu vực Cống La Bang, xã Đôn Châu 
(NM15): Có 05/10 thông số quy định vượt giới hạn cho phép như: 

+ DO chỉ đạt mức C - mức D tại tất cả các đợt quan trắc trong năm; 

+ COD đạt mức D tại tất cả các đợt quan trắc trong năm, vượt giới hạn từ 
1,4 - 3,6 lần (mức B); 

+ Coliform đạt mức D vào tháng 7, 9, vượt quy chuẩn 4,8 lần (mức B), còn 
lại đều đạt mức chất lượng tốt (mức A); 

+ Cl- vượt quy chuẩn từ 1,04 - 42,5 lần tại hầu hết đợt quan trắc (trừ đợt 
tháng 11); NH4+ (tính theo N) vượt quy chuẩn từ 1,16 - 4,9 lần và NO2- (tính theo 

N) vượt quy chuẩn từ 2,0 - 3,0 lần tại 04/06 đợt quan trắc (không đáp ứng mục 
tiêu bảo vệ sức khỏe con người). 

- Đối với môi trường nước mặt khu vực kênh đào Trà Vinh, xã Long Vĩnh 
(NM27): Có 07/10 thông số quy định vượt giới hạn cho phép như: 

+ DO đạt mức B vào tháng 01, 11, các đợt còn lại đạt mức C - mức D; 

+ TSS đạt mức B ở đa số đợt, trừ đợt tháng 3 vượt quy chuẩn 1,09 lần (mức 
B); 

+ COD chỉ đạt mức C - mức D tại tất cả các đợt quan trắc trong năm, vượt 
quy chuẩn từ 1,3 - 2,9 lần (mức B); 

+ Coliform đạt mức A vào tháng 01, 3, mức B vào tháng 5, còn lại đạt mức 
D, vượt quy chuẩn từ 1,9 - 8,6 lần (mức B) vào 03 đợt quan trắc cuối năm; 

+ Cl- vượt quy chuẩn từ 5,1 - 45,2 lần tại đa số đợt quan trắc (trừ đợt tháng 
9, tháng 11); NH4+ (tính theo N) vượt nhẹ quy chuẩn 1,7 lần và NO2- (tính theo N) 
vượt nhẹ quy chuẩn 1,24 lần tại 01/06 đợt quan trắc (không đáp ứng mục tiêu bảo 
vệ sức khỏe con người). 

Bảng 3.3. Giá trị WQI nước mặt huyện Duyên Hải qua các năm 

Điểm 
quan 
trắc 

Tháng 
01 

Tháng 
3 

Tháng 
5 

Tháng 
7 

Tháng 
9 

Tháng 
11 

TB 
Năm 
2023 

TB 
Năm 
2022 

TB 
Năm 
2021 

NM15 60 90 84 26 28 84 62 56 52 

NM27 86 93 92 30 29 54 64 89 74 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023) 
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Hình 3.1. Diễn biến WQI khu vực huyện Duyên Hải năm 2023 

Qua kết quả tính toán chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước mặt (môi trường 
tác động) tại khu vực huyện Duyên Hải không ổn định và ở mức trung bình: 

- Nước mặt khu vực cống La Bang, xã Đôn Châu (NM15) có chất lượng 
mức trung bình - tốt vào các đợt quan trắc đầu năm và suy giảm xuống mức kém 
ở các đợt quan trắc tiếp theo, tuy nhiên chất lượng được cải thiện lên mức tốt vào 
đợt cuối năm. Chỉ số WQI có giá trị dao động trong khoảng 26 - 90, trong đó giá 
trị cao nhất vào đợt tháng 3 và thấp nhất vào đợt tháng 7, tháng 9. 

- Nước mặt khu vực kênh đào Trà Vinh, xã Long Vĩnh (NM27) có chất lượng 
tốt - rất tốt vào 03 đợt quan trắc đầu năm, tuy nhiên suy giảm dần và ở mức trung 
bình vào đợt cuối năm. 

Nhìn chung nước mặt tại khu vực huyện Duyên Hải trong năm 2023 có 
chất lượng trung bình, nước mặt khu vực Cống La Bang, xã Đôn Châu có xu 
hướng được cải thiện so với năm 2021, năm 2022. Ngược lại, chất lượng nước 
mặt khu vực kênh đào Trà Vinh, xã Long Vĩnh năm 2023 bị suy giảm so với năm 
2021, năm 2022. 

3.1.2. Dữ liệu về đặc điểm tài nguyên sinh vật 
Huyện Duyên Hải đa dạng hệ sinh thái từ nước ngọt, nước lợ và nước mặt 

đặc trưng của tỉnh Trà Vinh. Theo Dự án điều tra, thống kê, đánh giá hiện trạng 
đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 2017, hiện trạng đa dạng sinh học 
tại khu vực thực hiện dự án và vùng lân cận được tóm tắt như sau: 

a) Tài nguyên thực vật 

- Kết quả điều tra điều tra thực địa đã thu thập thông tin, thảm thực vật thân 
gỗ trên cạn xác định được 74 loài thuộc 62 chi thuộc 32 họ thuộc 1 ngành thực 
vật có mạch (bí tử). Cụ thể gồm 72 loài thuộc lớp Ngọc lan Magnoliopsida (hai lá 
mầm) và 2 loài thuộc lớp Lan huệ Liliopsida (một lá mầm). 

- Thực vật thủy sinh: tổng cộng 147 loài tảo thuộc 50 chi, 25 họ, 6 bộ thuộc 
ngành Khuê thảo và Tảo lam đã được ghi nhận ở các khu vực khảo sát. 
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b) Tài nguyên động vật 

- Kết quả đã khảo sát và định danh được 53 loài bướm trong 8 họ.  

- Động vật đáy được ghi nhận ở Trà Vinh gồm 171 loài thuộc các nhóm: 
Giun nhiều tơ Polychaeta 20 loài, Sipunculida 01 loài, Giáp xác Crustacea 69 loài, 
hai mảnh vỏ Bivalvia 40 loài, Chân bụng Gastropoda 30 loài, Chân đầu 
Cephalopoda 10 loài và Echinodermata 01 loài. 

- Các nhóm loài động vật không xương sống cỡ lớn ghi nhận được trong 
thời gian khảo sát trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: tôm, cua còng, nhuyễn thể chân 
đầu,… 

- Kết quả khảo sát phiêu sinh động vật tại các điểm thu mẫu ghi nhận được 
36 loài thuộc 31 giống, 19 họ, 12 bộ, 08 lớp và 06 ngành. 

- Cá nước ngọt nội địa, cửa sông và biển thuộc tỉnh Trà Vinh cho đến thời 
điểm này ghi nhận được gồm 386 loài cá, thuộc 101 họ, 50 bộ. 

- Bò sát: Tổng cộng 30 loài Bò sát được tìm thấy vào 2 mùa. 

- Chim – thú: khu hệ Chim vô cùng phong phú và đa dạng gồm 159 loài 
Chim thuộc 49 họ. 

c) Tài nguyên rừng  

Do điều kiện tự nhiên tỉnh Trà Vinh là khá đặc trưng cho miền sông nước 
Nam Bộ, có vùng nội đồng nước ngọt, và vùng cửa sông nước mặn lợ, vì vậy các 
loài thực vật cũng như động vật khá đặc trưng cho đồng bằng Nam Bộ. Theo thống 
kê ban đầu có: hơn 41 loài thực vật thuộc 17 họ, chủ yếu là cây Đước, Vẹt, Mấm, 
Giá,... Trong đó đặc trưng của vùng ngập mặn 20 loài; vùng lợ 21 loài (là sự pha 
trộn của vùng mặn và ngọt). 

 Đa dạng sinh học và hoạt động sản xuất tại phạm vi dự án và khu vực 
xung quanh 

- Tổng diện tích của dự án là 11.384 m2, hiện trạng là sân vận động Đôn 
Xuân cũ và trụ sở làm việc của Đoạn quản lý đường bộ. Đa dạng sinh học nghèo 
nàn. Hệ thực vật chủ yếu là thảm cỏ, hệ động vật chủ yếu là côn trùng, bò sót, 
chim.  

- Xung quanh khu vực dự án là khu vực dân cư, dọc tuyến đường tỉnh 911, 
tiếp giáp về phía Tây Bắc là ruộng lúa của người dân, hệ sinh thái nông nghiệp 
với mức độ đa dạng sinh học thấp: cây lúa, chuối, cau, cỏ dại,… 

Xung quanh dự án không có khu bảo tồn, không có sự xuất hiện của các 
loài động thực vật quý hiếm.  

3.1.3. Nhận dạng các đối tượng nhạy cảm về môi trường  
- Dự án thực hiện trên đất của sân vân động Đôn Xuân cũ và đất trụ sở làm 

việc của Đoạn quản lý đường bộ, là đất công do nhà nước quản lý. Dự án thực 
hiện thu hồi 200 m2 đất bìa chéo của hộ dân thuộc thửa 108, tờ bản đồ số 6 ấp Cây 
Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, mục đích sử dụng là đất trồng 
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cây lâu năm. Dự án không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất 
trồng lúa 02 vụ. 

 - Xung quanh dự án không có khu bảo tồn, không có sự xuất hiện của các 
loài động thực vật quý hiếm.  

- Dự án xả nước thải vào hệ thống thoát nước nước chung của khu vực trên 
đường tỉnh 911 và đường tỉnh 914. Dự án không có hoạt động xả nước thải trực 
tiếp vào nguồn nước mặt sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Căn cứ theo điểm đ, khoản 4, điều 25, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án 
không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 
3.2.1  Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

Vị trí khu đất xây dựng thuộc ấp Cây Đa, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, 
tỉnh Trà Vinh. Nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước chung của khu 
vực trên đường tỉnh 911 và đường tỉnh 914 sau đó thoát vào các tuyến kênh cấp II, 
cấp III thuộc hệ thống sông Bào Sấu và kênh La Bang. Đặc điểm tự nhiên khu vực 
này được mô tả như sau: 

a. Vị trí địa lý 
Xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, có diện tích tự nhiên khoảng 

2.676,39 ha; gồm 10 ấp: (Bà Giam A, Bà Giam B, Quản Âm, Xóm Tộ, Lộ Sỏi A, 
Lộ Sỏi B, Chợ, Cây Cồng, Cây Da và Bà Nhì), có vị trí địa lý như sau: 

 - Phía Đông: giáp xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải; 

 - Phía Tây: giáp xã Đại An và xã Hàm Giang huyện Trà Cú; 

 - Phía Nam: giáp xã Long Vĩnh huyện Duyên Hải và Kênh Đào Trà Vinh; 

 - Phía Bắc: giáp xã Hàm Giang và xã Ngọc Biên huyện Trà Cú; 

 (Nguồn: Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 về việc phê duyệt 
Nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh 
Trà Vinh). 

b. Đặc điểm địa hình, địa chất 
Vị trí khu đất xây dựng thuộc ấp Cây Đa, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh có địa hình bằng phẳng. Theo kết quả khảo sát địa chất khu vực xây 
dựng cho thấy địa chất nền tại khu vực bao gồm các lớp đất chính sau: 

- Lớp 1 (từ cao độ ±0,00 đến -1,00): Sét pha, màu vàng nâu, xám nâu, trạng 
thái dẻo chảy 

- Lớp 2 (từ cao độ -1,00 đến -5,00): Cát nhỏ, màu xám nâu, xám xanh, kết 
cấu kém chặt. 

- Lớp 3 (từ cao độ -5,00 đến -19,00): Bùn sét pha, màu xám nâu, xám xanh, 
trạng thái chảy. 
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- Lớp 4 (từ cao độ -19,00 đến -23,00): Sét, màu vàng nâu, xám nâu, xám 
xanh, trạng thái nửa cứng. 

- Lớp 5 (từ cao độ -23,00 đến -25,00): Cát pha, màu vàng nâu, xám nâu, xám 
xanh, trạng thái chảy. 

- Lớp 6 (từ cao độ -25,00 đến -30,00): Sét, màu vàng nâu, xám nâu, xám 
xanh, trạng thái nửa cứng. 

 - Kết thúc hố khoan tại cao độ: -30,00m. 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, 2024). 

c. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 
v Nhiệt độ không khí 
Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình di chuyển và chuyển 

hóa các chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ càng cao thì tốc độ của các phản 
ứng hóa học trong khí quyển càng lớn và thời gian lưu các chất ô nhiễm trong khí 
quyển sẽ càng giảm. Nhiệt độ không khí còn ảnh hưởng đến quá trình bốc hơi của 
các dung môi hữu cơ, các chất gây mùi hôi mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của 
người lao động. 

Bảng 3.4. Thống kê nhiệt độ trung bình (0C) 

               Năm 

Tháng 
2019 2020 2021 2022 

1 26,6 26,2 25,2 26,3 

2 26,5 26,6 25,4 27,4 

3 26,8 27,8 27,7 28,0 

4 29,3 29,0 28,4 28,4 

5 28,6 29,7 28,5 27,8 

6 27,9 27,9 27,9 28,2 

7 27,6 27,7 27,2 27,0 

8 27,1 27,9 27,7 27,2 

9 27,3 27,7 27,0 27,2 

10 27,9 26,6 27,1 26,9 

11 26,9 27,4 27,3 26,8 

12 25,7 26,5 26,4 26,3 

Trung bình năm 27,4 27,6 27,2 27,3 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Trà Vinh 2022, Cục thống kê tỉnh Trà Vinh, 2023) 
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v Độ ẩm không khí 
Độ ẩm trung bình của các năm dao động ở mức 82 - 86%. Các tháng mùa 

mưa có độ ẩm trung bình cao hơn các tháng mùa khô khoảng 5 – 10%. 

Bảng 3.5. Độ ẩm không khí trung bình tháng (%) 

      Năm 
     Tháng 

2019 2020 2021 2022 

1 75 77 82 88 
2 78 74 82 80 
3 77 77 79 80 
4 77 77 83 82 
5 87 81 87 88 
6 87 88 88 86 
7 85 86 89 89 
8 87 86 88 88 
9 86 84 90 88 

10 82 90 89 88 
11 82 85 87 89 
12 78 84 83 83 

Trung bình năm 85 82 82 86 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2023) 
v Chế độ và lượng mưa 
Lượng mưa trung bình các tháng phân hóa mạnh theo thời gian, chủ yếu 

tập trung vào mùa mưa (tháng 5 đến tháng 10). Mưa trái mùa thường xuyên xuất 
hiện với lượng mưa trung bình từ 1 – 103 mm trong các tháng mùa khô (tháng 12 
đến hết tháng 4 năm sau). 

Bảng 3.6. Lượng mưa trung bình tháng (mm) 

                   Năm 
Tháng 

2019 2020 2021 2022 

1 9 1 2 1 

2 0 0 0 10 

3 2 0 0 25 

4 44 30 103 91 

5 256 126 203 194 

6 114 231 246 132 
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                   Năm 
Tháng 

2019 2020 2021 2022 

7 182 302 238 268 

8 323 109 188 303 

9 292 141 180 249 

10 147 268 163 272 

11 98 117 303 278 

12 1 32 4 13 

Trung bình năm 122 113 136 153 

                                          (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2023) 

v Số giờ nắng 
Số giờ nắng trong tháng cao nhất là 293 giờ tại tháng 3/2019 và thấp nhất 

vào tháng 10/2022 với 140 giờ. 

Bảng 3.7. Số giờ nắng trung bình tháng (giờ) 

                   Năm 
Tháng 

2019 2020 2021 2022 

1 230 280 194 246 
2 266 267 216 238 
3 293 283 278 277 
4 270 266 224 236 
5 212 240 199 152 
6 163 164 199 223 
7 171 183 150 151 
8 168 176 185 174 
9 158 174 149 142 

10 233 126 157 140 

11 189 201 159 156 
12 225 177 198 204 

Trung bình năm 215 211 192 195 

    (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2023) 

v Lượng bốc hơi, bức xạ mặt trời, gió và hướng gió 
Bức xạ mặt trời 

Bức xạ mặt trời là yếu tố khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ, độ bốc 
hơi và độ ẩm khu vực, mức độ bền vững của khí quyển. Bức xạ nhiệt có giá trị 
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không ổn định và chênh lệch tương đối lớn giữa các ngày, các tháng trong năm 
2021, trung bình dao động ở mức 152,86 - 267,10 W/m2.  

Gió và hướng gió 
Gió là yếu tố quan trọng nhất tác động lên quá trình lan truyền các chất ô 

nhiễm. Tốc độ gió càng cao thì chất ô nhiễm được vận chuyển đi càng xa và nồng 
độ ô nhiễm càng nhỏ do khí thải được pha loãng với các khí khác. Chế độ gió 
trong năm thường phân bố như sau:  

- Từ tháng 01 – tháng 02 gió theo hướng Đông Nam từ cấp 3 – cấp 4; 
- Tháng 3 – tháng 4 gió chuyển đổi hướng Đông Nam; 
- Tháng 5 – tháng 6 có gió mùa Tây Nam là chính, là thời điểm hội tụ gió 

mùa, bắt đầu những đợt mưa dông; 
- Từ tháng 7 – tháng 12 gió mùa chuyển dần theo hướng Đông Nam gây 

mưa nhiều, rồi chuyển sang hướng Đông Bắc. 
Rất hiếm khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão từ biển Đông đi vào. 

d. Điều kiện thủy văn 
Do nằm sát biển nên huyện Duyên Hải chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ 

triều biển Đông và thông qua sông Nguyễn Văn Pho và kênh Quan Chánh Bố chi 
phối toàn bộ hệ thống sông rạch trên địa bàn huyện. Đây là hệ thống chính qua 
trung tâm huyện theo hướng Đông - Tây. Ngoài ra còn có mạng lưới sông, rạch 
phân phối nguồn nước đến sâu trong nội đồng. 

- Sông Rạch Cỏ (Long Vĩnh); sông Vĩnh Lợi, sông Phước Thiện, sông Động 
Cao (Đông Hải). 

- Kênh La Bang, kênh 3 tháng 2, kênh Thầy Nại (Đôn Châu); sông Láng 
Sắc, sông Khoen, sông Bào Sấu (Đôn Xuân). 

Các sông rạch này sâu và rộng, có chế độ bán nhật triều Biển Đông (nước 
lên - xuống 2 lần/ngày), biên độ triều khá cao và có lưu lượng chảy mạnh là điều 
kiện thuận lợi cung cấp nguồn nước mặt cho sản xuất nông nghiệp. 

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 
Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thoát nước chung của khu 

vực trên đường tỉnh 911 và đường tỉnh 914. Nước thải được thoát ra kênh La Bang 
tại cống La bang. Kết quả quan trắc năm 2023 như sau 

Bảng 3.8. Chất lượng môi trường nước mặt kênh La Bang 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc 

trung bình năn 2023 
QCVN 

08:2023/BTNMT 

1  pH - 7,22 6 - 8,5 
2  DO mg/L 3,77 > 5 
3  TSS mg/L 35,1 100 
4  BOD5 mg/L 2,7 6 
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STT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc 

trung bình năn 2023 
QCVN 

08:2023/BTNMT 

5  COD mg/L 34,8 15 
6  NH4+ - N mg/L 0,479 0,3 
7  Coliform MPN/100mL 8.345 ≤ 5.000 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023)  
Ghi chú: 
- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

Nhận xét: 
Kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng nước mặt tại kênh La Bang có 03/07 

chỉ tiêu quan trắc nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 08:2023/BTNMT, mức 
B. Có 04 chỉ tiêu DO, COD, NH4+ - N và Coliforms của nước mặt tại kênh La 
Bang vượt so với quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT, Mức B. 

3.2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận 
nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Dự án là hệ thống thoát nước 
chung của khu vực trên đường tỉnh 911 và đường tỉnh 914. Nước thải được thoát 
vào kênh La Bang tại cống La Bang. Nước mặt kênh La Bang phục vụ cho hoạt 
động nuôi trồng thủy sản. 

3.2.4. Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước 
thải 

Theo khảo sát thực tế tại khu vực thực hiện dự án, hệ thống thoát nước 
chung của khu vực tiêu thoát nước cho tuyến dân cư dọc theo đường tỉnh 911 và 
đường tỉnh 914. Lượng nước thải sinh hoạt này được xả thải trực tiếp ra hệ thống 
thoát nước chung và thoát vào nguồn nước mặt xung quanh, kênh La Bang. 

3.3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 
hiện dự án 

Để có cơ sở cho việc đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường nền 
tại khu vưc thực hiện dự án, chủ dự án và đơn vị tư vấn đã kết hợp với đơn vị 
kiểm nghiệm tiến hành đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không 
khí, đất và nước mặt tại khu vực dự án trong 03 đợt như sau:  

v Đơn vị thực hiện lấy mẫu và phân tích 
- Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Trà Vinh 
- Địa chỉ liên hệ: Số 478A Mậu Thân, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 
- Điện thoại: (0294) 3840 166 
- Phòng thí nghiệm của đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu chứng nhận 
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Vimcerts 165 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (đính kèm Phụ lục). 

v Khối lượng mẫu 
Thành phần và tọa độ vị trí lấy mẫu môi trường nền của dự án được thể 

hiện như sau: 
Bảng 3.9. Số lượng mẫu môi trường nền tại dự án 

Stt Tên mẫu Đơn vị tính Số lượng 

1 Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn Mẫu 03 
2 Chất lượng môi trường nước mặt Mẫu 03 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

Địa điểm, thời gian và toạ độ vị trí lấy mẫu môi trường nền của dự án được 
thể hiện như sau: 

Bảng 3.10. Địa điểm và tọa độ vị trí lấy mẫu môi trường nền tại dự án 

Stt Ngày lấy mẫu Tên mẫu, địa điểm lấy mẫu 
Hệ tọa độ VN-2000 

X(m) Y(m) 

I Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn 

1 03/10/2024 
KK: Mẫu không khí xung quanh 
tại khu vực dân cư tiếp giáp dự án 1067333 593545 2 04/10/2024 

3 07/10/2024 

II Chất lượng môi trường nước mặt 

1 03/10/2024 NM: Mẫu nước mặt tại kênh thủy 
lợi khu vực dự án 
  

1067605 593530 2 04/10/2024 

3 07/10/2024 
(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

3.3.1. Hiện trạng môi trường không khí 
- Kết quả thử nghiệm mẫu không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án 

như sau: 
Bảng 3.11. Kết quả thử nghiệm mẫu không khí xung quanh 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
KK 

QCVN 
05:2023/BTNMT 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3  

1 Tiếng ồn dBA 50,1 50,5 52,1 70* 
2 Tổng bụi lơ lửng µg /m3 92 74 28 300 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
KK 

QCVN 
05:2023/BTNMT 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3  

3 SO2 µg /m3 6,9 10,9 8,6 350 
4  NO2 µg /m3 KPH 3,0 5,9 200 
5 CO µg /m3 6.372 KPH 16.618 30.000 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh, 2024)  

Ghi chú: Giá trị (*) áp dụng theo QCVN 26:2010/BTNMT, đối với khu vực thông 
thường từ 06 giờ đến 21 giờ; 

- Quy chuẩn so sánh chất lượng môi trường không khí xung quanh dự án: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí; 

Nhận xét  
Kết quả quan trắc cho thấy, môi trường không khí khu vực thực hiện dự án 

có chất lượng tốt, tất cả các thông số quan trắc đều có giá trị thấp và nằm trong 
giới hạn quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

3.3.2. Hiện trạng môi trường nước mặt 
Kết quả phân tích chất lượng nước mặt được kênh thủy lợi tiếp giáp dự án, 

vị trí lấy mẫu kết quả như sau: 

Bảng 3.12. Chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

08:2023/BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1  pH - 7,18 6,94 6,91 6 - 8,5 
2  DO mg/L 6,50 3,78 3,45 > 5 
3  TSS mg/L 29,1 52,4 91,6 100 
4  BOD5 mg/L 6,2 4,6 5,2 6 
5  COD mg/L 50,2 30,7 44,2 15 
6  NH4+ - N mg/L 0,980 1,060 1,005 0,3 
7  Tổng Nitơ mg/L 2,8 3,5 3,5 1,5 
8  Tổng Phospho mg/L 0,38 0,58 0,48 0,3 
9  Coliform MPN/100mL 2,3.104 9,3.103 9,3.104 ≤ 5.000 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh, 2024)  
Ghi chú: 
- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 
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 Nhận xét  
 Kết quả phân tích cho thấy, chất lượng nước mặt tại kênh thủy lợi có 05 
chỉ tiêu quan trắc nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 08:2023/BTNMT, Mức 
B. Có 04 chỉ tiêu COD, BOD5, TSS và Colifoms của nước mặt tại kênh thủy lợi 
vượt so với quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT, Mức B. 
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CHƯƠNG IV 
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 
 Dự án được xây dựng trong khuôn viên sân vận động cũ thuộc ấp Cây Da 
xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Diện tích khu đất khoảng 
11.384m2. 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng 
4.1.1.1. Đánh giá tác động của việc thu hồi đất 
 Tổng diện tích của dự án là 11.384m2, trong đó 11.184m2 là diện tích đất 
công do nhà nước quản lý, và thu hồi 200m2 đất của hộ dân thuộc thửa 108, tờ 
bản đồ số 6, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm. 

Theo nội dung Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 24/4/2024 của UBND 
huyện Duyên Hải về kết quả rà soát diện tích cần thu hồi đất dự kiến xây dựng 
Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu (Đính kèm), hộ dân đồng 
ý cho nhà nước thu hồi phần diện tích đất từ đường vào sân vận động hiện hữu 
đến giáp ranh nhà mồ. Riêng phần nhà mồ là của thân nhân ông Kim Sôm, hộ dân 
đề nghị nhà nước không thu hồi và hộ sẽ tự tạo đường đi để vào tảo mộ, không 
khiếu nại về việc công trình xây dựng xung quanh nhà mồ. 

Hiện tại trên diện tích đất thu hồi không có cây cối, không có hoạt động sản 
xuất. Tác động từ việc chiếm dụng đất đối với hoạt động này là không đáng kể, 
việc thu hồi 200m2 diện tích đất bìa chéo không ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất, sinh kế của hộ dân.  

4.1.1.2. Đánh giá tác động của việc giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng 
 Công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án tác động không đáng kể. Trên 
diện tích dự án là sân vận động Đôn Xuân cũ, không có công trình kiến trúc, không 
có cây cối. Lượng chất thải rắn cần xử lý là bốc tách lớp hữu cơ bề mặt (thảm cỏ 
của sân vận động) và di dời, tháo dở công trình nhà làm việc của Đoạn quản lý 
đường bộ. 

 - Đối với nhà làm việc của Đoạn quản lý đường bộ sẽ được tận dụng làm 
lán trại cho công nhân trong thời gian thi công dự án. Công trình sẽ được tháo dở 
khi thi công hoàn thiện các hạng mục công trình chính của dự án. Vị trí nhà làm 
việc của Đoạn quản lý đường bộ sẽ được bố trí xây dựng bãi đậu xe. Do đó không 
phát sinh chất thải rắn từ vật kiến trúc trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và san 
lấp mặt bằng. 

 - Đối với bốc tách hữu cơ bề mặt: diện tích sân vận động Đôn Xuân hiện 
hữu là 10.010,3 m2 (không tính phần đường đan dẫn vào sân vận động). Lượng 
chất thải rắn phát sinh cần xử lý ước tính khoảng 2.000m3, tương đương 2.000 – 
3.000 tấn. 
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 - Khối lượng đất đào từ việc thi công hồ nước: Tận dụng làm vật liệu san 
lấp tại chỗ, không di chuyển ra khỏi diện tích dự án. 

 à Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này không nhiều, để đảm bảo mỹ 
quan, chất lượng công trình, lượng chất thải rắn phát sinh cần được thu gom, xử 
lý đúng quy định. 

 Đối với hoạt động san lấp, cân chỉnh mặt bằng dự án, tổng khối lượng cát 
cần san lấp là 8.800 m3, nguồn cát sử dụng là cát biển hoặc cát nước ngọt, hình 
thức san lấp là đổ xe, thực hiện lu lèn. Do đó, không phát sinh nước thải trong giai 
đoạn này.  

 Tác động của việc giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng được đánh giá là 
thấp, thời gian tác động quý I, quý II năm 2025. 

4.1.1.3. Đánh giá tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 
máy móc thiết bị 

a. Hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng 
Cát, đá, xi măng, gạch, sắt, thép, sơn,... là các loại VLXD được sử dụng chủ 

yếu để xây dựng công trình. Các loại vật liệu này được bên bán cung cấp cho dự 
án theo định kỳ. Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu tại công trường sẽ 
gây phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Bụi chủ yếu phát tán ra từ các nguồn 
vật liệu như cát, đá, xi măng. Phương tiện sử dụng để vận chuyển vật liệu xây 
dựng chủ yếu là xe tải có tải trọng 10 tấn để vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng 
phục vụ cho công tác xây dựng mới và cải tạo các hạng mục công trình. Với khối 
lượng vật tư ước tính cần sử dụng là 20.000 tấn thì ước tính trung bình trong quá 
trình thi công dự án cần 2.000 lượt xe có tải trong 750 ngày (ứng với 03 năm thi 
công), tương đương 06 lượt/ngày (01 lượt có tải và 01 lượt không có tải). Khối 
lượng nguyên, vật liệu này chủ yếu được cung cấp từ các cơ sở vật liệu xây dựng 
trong tỉnh. Vậy, khối lượng bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển 
trong giai đoạn xây dựng được tính toán cho quãng đường 01 km như sau: 

Bảng 4.1. Dự báo khối lượng bụi, khí thải phát sinh do phương tiện vận chuyển 

Stt 
Chất  

ô nhiễm 
Điều kiện  

vận chuyển 

Hệ số ô 
nhiễm 

(g/xe.km) 

Lượt xe 
(Lượt) 

Khoảng 
cách 
(km) 

Tải lượng 
(g/ngày) 

1 Bụi 
Chạy có tải 1,190 06 01         7,140  
Chạy không tải 0,611 06 01         3,666  

2 SO2 
Chạy có tải 0,786 06 01         4,716  
Chạy không tải 0,582 06 01         3,492  

3 NOx 
Chạy có tải 2,960 06 01       17,760  
Chạy không tải 1,620 06 01         9,720  

4 CO 
Chạy có tải 1,780 06 01       10,680  
Chạy không tải 0,913 06 01         5,478  
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Stt 
Chất  

ô nhiễm 
Điều kiện  

vận chuyển 

Hệ số ô 
nhiễm 

(g/xe.km) 

Lượt xe 
(Lượt) 

Khoảng 
cách 
(km) 

Tải lượng 
(g/ngày) 

5 VOC 
Chạy có tải 1,270 06 01         7,620  
Chạy không tải 0,511 06 01         3,066  

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

Nguồn tác động từ phương tiện vận chuyển là không liên tục và phát tán 
dọc theo tuyến đường vận chuyển nên mức độ tác động của bụi, khí thải phát sinh 
từ quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng được đánh giá là thấp.  

Đánh giá tác động: 

 Khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển phát sinh trong suốt 
quãng đường vận chuyển gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh 
và sức khỏe của người dân sinh sống dọc tuyến đường xe vận chuyển đi qua. 
Tuyến đường vận chuyển chủ yếu là đường tỉnh 914 và đường tỉnh 911. Đây là 
nguồn thải di động, khí thải sau khi phát sinh sẽ không tập trung một chỗ mà được 
phân tán vào môi trường xung quanh làm giảm nồng độ ô nhiễm. Bênh cạnh đó, 
sự phát sinh khí thải trong giai đoạn xây dựng là không liên tục, chỉ phát sinh 
trong thời gian vận chuyển nên mức ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể.  

b. Hoạt động đi lại của công nhân 
Trong quá trình xây dựng, các phương tiện đi lại của công nhân gây phát 

sinh hàm lượng bụi và khí thải. Giả sử trung bình hàng ngày có khoảng 40 lượt 
phương tiện đi lại của công nhân và lượng nhiên liệu (xăng) tiêu hao khoảng 
50km/lít. Vậy khối lượng bụi và khí thải phát sinh được tính toán cho quãng đường 
1,0 km như sau: 

Bảng 4.2. Dự báo khối lượng bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện đi lại của 
công nhân xây dựng 

Stt 
Chất  

ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(g/lít xăng) 
Lượt xe 
(Lượt) 

Lượng xăng 
(lít/xe.km) 

Tải lượng 
(g/km) 

1 SO2 17,2S(*) 40 0,02 0,01 
2 NOx 6,88 40 0,02 5,50 
3 CO 451,5 40 0,02 361,2 
4 VOC 68,8 40 0,02 55,04 

 Ghi chú: (*) S= 0,05% là hàm lượng lưu huỳnh có trong nhiên liệu 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

Đối tượng và phạm vi tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi 
công tại dự án, người dân xung quanh dự án và lân cận dọc tuyến đường vận 
chuyển. 

Thời gian tác động: Trong thời gian thi công dự án (2025 - 2028). 
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4.1.1.4. Đánh giá tác động do hoạt động thi công các hạng mục công trình của 
dự án 

a. Tác động do bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển, thi công 
Nguồn phát sinh 

- Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển, tập kết vật tư xây dựng: Trong quá 
trình xây dựng một số hạng mục công trình, việc vận chuyển và tập kết vật tư gây 
phát sinh bụi. Trong đó, hàm lượng bụi phát sinh cao đối với việc tập kết các vật 
liệu như cát, xi măng, đá,… Các vật liệu xây dựng cần sử dụng khác như sắt, thép, 
gỗ,…thì hàm lượng bụi phát sinh là không đáng kể. Theo tài liệu đánh giá nhanh 
của WHO, hệ số phát thải bụi như sau: 

Bảng 4.3. Hệ số phát thải bụi trong giai đoạn xây dựng 

Stt Nguyên nhân gây ô nhiễm Hệ số phát thải 

1 Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng 
(đất, cát, đá,…) 0,1 – 1 g/m3 

2 Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt 
đường phát sinh bụi 0,1 – 1 g/m3 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993) 

Với khối lượng vật tư dự kiến là 2 tấn/m3 thì dự kiến tổng khối lượng 
nguyên vật liệu cần sử dụng khoảng 20.000 m3 và thời gian dự kiến xây dựng dự 
khoảng 02 năm. Theo đó bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển và tập kết vật tư 
như sau: 

Bảng 4.4. Dự báo tải lượng bụi phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

Stt Nguồn phát sinh bụi 
Khối lượng 

bụi phát sinh 
Thời gian thi 

công 

Tải lượng 
phát sinh 
(kg/ngày) 

1 Hoạt động bốc dỡ vật 
liệu xây dựng 4 - 40 kg 600 0,006 – 0,067 

2 
Bụi phát sinh từ quá 
trình vận chuyển làm đất 
cát rơi vãi trên đường 

4 - 40 kg 600 0,006 – 0,067 

Tổng cộng 8 – 80 kg 600 0,008 – 0,133 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

- Bụi từ hoạt động trộn bê tông: Quá trình trộng bê tông có các công đoạn 
như sàn cát, bốc dỡ xi măng, cát đá đưa vào bồn trộn cũng phát sinh rất nhiều bụi 
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe công nhân. 

- Hoạt động hàn, cắt kim loại: Hoạt động hàn, cắt kim loại, quá trình hàn 
tiện sẽ sinh ra các chất ô nhiễm không khí như các oxit kim loại: Fe2O3, SiO2,.. 
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tồn tại ở dạng khói bụi. Lượng que hàn được sử dụng chủ yếu là que có đường 
kính từ 2,5mm - 6 mm. Tải lượng các chất ô nhiễm được thể hiện như sau: 

Bảng 4.5. Hệ số phát thải ô nhiễm ứng với đường kính que hàn 

Chất  ô nhiễm Đường kính que hàn (mm) 

Khói hàn (mg/que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 
CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 
NOx (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2003) 

 - Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công: 

Quá trình đốt cháy nhiên liệu Diesel sẽ thải ra môi trường một lượng bụi và 
khí thải chứa các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí 
như: bụi, CO, SO2, NOx. Tuy nhiên, tại dự án số lượng thiết bị, máy móc sử dụng 
nhiên liệu Diesel trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình như máy rải 
cấp phối đá dăm, máy đào, xe lu, ô tô tưới nước, v.v…  có số lượng ít. Hệ số phát 
thải chất ô nhiễm của động cơ Diesel theo WHO như sau: 

Bảng 4.6.  Hệ số phát thải ô nhiễm không khí của động cơ Diesel 

Chất ô nhiễm Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Hệ số (kg/tấn) 0,71 20S 9,62 2,19 0,791 

Ghi chú: (*) S= 0,05% là hàm lượng lưu huỳnh có trong nhiên liệu 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 1993) 

Do các phương tiện này không thường được sử dụng đồng loạt, khu vực 
xây dựng có diện tích rộng, thoáng nên mức độ tác động được đánh giá là thấp.  

Đánh giá tác động của bụi, khí thải trong hoạt động xây dựng 
- Về phạm vi ảnh hưởng: Nồng độ bụi và khí thải trong hoạt động xây dựng 

thấp, các nguồn phát sinh không liên tục, bị chi phối bởi nhiều yếu tố không thuộc 
dự án, kích thước hạt bụi tương đối lớn nên khả năng lắng đọng nhanh, phạm vi 
ảnh hưởng chủ yếu tại khu vực thi công và các hộ dân sinh sống xung quanh dự 
án, dọc theo tuyến đường vận chuyển.  

- Về mức độ ảnh hưởng: đánh giá chung mức độ ảnh hưởng của bụi, khí 
thải đến đối tượng chịu ảnh hưởng ở mức thấp, khó kiểm soát do chịu nhiều yếu 
tố khách quan.  

- Về thời gian ảnh hưởng: kéo dài trong suốt giai đoạn thi công (2025 - 
2028). 

b. Tác động từ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại trong 
giai đoạn thi công dự án 

Nguồn phát sinh 
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 Ø Chất thải rắn sinh hoạt: Nguồn phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sinh 
hoạt hằng ngày của công nhân xây dựng với thành phần bao gồm các loại bao bì, 
vỏ đồ hộp, chai nhựa, thực phẩm dư thừa, rau, củ,.. 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này được tính 
toán theo công thức sau: CTsh = n x CTđm, trong đó:  

- CTsh: Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong ngày (kg/ngày). 

- n: Số lượng công nhân xây dựng (20 người). 

- CTđm: Định mức phát sinh chất thải, theo QCVN 01:2021/BXD - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, thì định mức phát sinh CTR của 
người dân tại khu vực đô thị loại IV là 0,9 kg/người-ngày.  

Tuy nhiên, do thời gian làm việc tại công trường trung bình 08 giờ/ngày, 
nên định mức phát sinh CTR ước tính khoảng 0,4 kg/người-ngày. Tỷ lệ thu gom 
đạt mức 100%. Như vậy, tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này 
ước tính khoảng: (20 người x 0,4 kg/người/ngày) = 8 kg/ngày. 

Do rác thải phát sinh với khối lượng tương đối thấp, tại khu vực dự án đã 
có các công trình thu gom hiện hữu, nên các tác động từ nguồn này được đánh giá 
là thấp. 

Thành phần CTRSH: thành phần CTRSH phát sinh trong giai đoạn xây 
dựng tương đối đơn giản, chủ yếu bao gồm: phần lớn là các loại bao bì chứa thực 
phẩm và phần còn lại là thực phẩm dư thừa. 

Ø Chất thải rắn xây dựng 
Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong giai đoạn này có thành phần chủ yếu 

là vật liệu xây dựng rơi vãi trong quá trình vận chuyển, các loại bao bì chứa vật 
liệu, gạch và một số vật liệu kim loại (sắt, thép) vụn,... Theo định mức hao hụt vật 
liệu ban hành kèm theo 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021/TT-BXD của Bộ xây 
dựng về việc ban hành định mức xây dựng thì thành phần, tỷ lệ và khối lượng chất 
thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án được trình bày trong 
Bảng sau: 

Bảng 4.7. Tổng hợp khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh 

STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị 
Khối 
lượng 

Tỷ lệ  
hao hụt (%) 

Khối lượng hao hụt 
(CTR xây dựng)   

1 Cát san lấp m3 8.800 2                  176  

2 Cát xây dựng m3 1.753 2                    35,06  

3 Đá 1x2 m3 1.383 3                    41,49  

4 Đá 4x6 m3 742 3                    22,26  
5 Đá xẻ m2 2.179 0                             -  

6 Gạch ốp, lát, 
trang trí m2 1.336 1                    13,36  
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STT Tên vật liệu 
Đơn 

vị 
Khối 
lượng 

Tỷ lệ  
hao hụt (%) 

Khối lượng hao hụt 
(CTR xây dựng)   

7 Sắt thép các 
loại Tấn 500 2                    10,00  

8 Xi măng Tấn 615 2                    12,30  

9 Gạch ống, 
gạch thẻ viên 648.800 2            12.976,00  

10 Mastic, Sơn 
lót, sơn phủ lít 5.036 2                  100,72  

Tổng khối lượng (tấn) 651,624 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

Như vậy khối lượng phát sinh của chất thải xây dựng trung bình ước tính 
khoảng 651,624 tấn, tương đương là 0,869 tấn/ngày. Chất thải rắn xây dựng không 
thải ra môi trường mà sẽ được tái sử dụng như cát, đá, gạch vỡ, bê tông rơi vãi,... 
hoặc bán phế liệu như ván khuôn hư hỏng, sắt, thép vụn, ống nhựa,... theo quy 
định tại Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 quy định về chất thải rắn xây 
dựng. 

Nhìn chung, chất thải phát sinh với khối lượng thấp, không chứa thành phần 
nguy hại và có khả năng thu hồi, tái sử dụng cao, nên khi áp dụng đầy đủ các biện 
quản lý, xử lý thì các tác động từ nguồn thải này là không đáng kể. 

- Về phạm vi ảnh hưởng: phạm vi ảnh hưởng chủ yếu tại khu vực thi công.  

- Về mức độ ảnh hưởng: đánh giá chung mức độ ảnh hưởng của chất thải 
rắn thông thường ở mức thấp, có thể kiểm soát, quản lý.  

- Về thời gian ảnh hưởng: trong suốt giai đoạn thi công (2025 - 2028). 

Ø Chất thải nguy hại 
Quá trình bảo trì, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị thi công gây phát sinh 

chất thải nguy hại với thành phần và khối lượng ước tính như sau: 

Bảng 4.8. Dự báo nguồn và loại CTNH phát sinh 

Stt Loại chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng 
trung bình 
(kg/năm) 

Mã 
CTNH 

Tính chất 
nguy hại 

1 Dầu nhớt thải Lỏng 300 17 02 03 Đ ĐS C 

2 Chất hấp thụ, giẻ lau nhiễm 
chất thải nguy hại Rắn 4 18 02 01 Đ ĐS 

3 Ắc quy thải Rắn 60 16 01 12 Đ ĐS AM 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 2 16 01 06 Đ ĐS 
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Stt Loại chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng 
trung bình 
(kg/năm) 

Mã 
CTNH 

Tính chất 
nguy hại 

5 Que hàn thải Rắn 2 07 04 01 Đ ĐS 

6 Xỉ hàn Rắn 5 07 04 02 Đ ĐS 

Tổng khối lượng 371   

 (Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

Đánh giá tác động của CTRTT và CTNH từ hoạt động xây dựng 
Về phạm vi ảnh hưởng: Đối với CTR thông thường chủ yếu là bên trong 

khu vực của dự án, đối với CTNH phát sinh ảnh hưởng xấu đến tất cả các yếu tố 
trong môi trường tự nhiên như đất, không khí,… 

Về mức độ ảnh hưởng:  

- Đối với CTR thông thường: được đánh giá là thấp.  

- Đối với CTNH: chất thải nguy hại nói chung khi tiếp xúc với cơ thể sống 
sẽ gây tác động đến cơ quan nhạy cảm của con người hoặc sinh vật ở nồng độ đủ 
cao và thời gian đủ lâu. Sự tổn thương của sinh vật phụ thuộc vào tính chất lý hóa 
của chất thải và tình trạng sức khỏe cũng như sự phát triển của cơ thể sinh vật.  

Ảnh hưởng của chất thải nguy hại đối với cơ thể sống thường thông qua 
một số quá trình động học như: hấp thụ, phân bố, trao đổi chất, tích lũy và bài tiết. 
Những tác nhân độc hại thường không thể hiện tính độc hại trên bề mặt của cơ thể 
sống. Thay vào đó chúng sẽ tiếp diễn thông qua một chuỗi các tuyến tiếp xúc và 
con đường trao đổi chất. Bằng những con đường này chất thải nguy hại và các sản 
phẩm chuyển hóa của chúng sẽ đi đến các phân tử tiếp nhận hay các cơ quan mục 
tiêu và tích tụ nồng độ. Khi một sinh vật tiếp xúc với chất thải nguy hại nó sẽ hấp 
thụ vào cơ thể sinh vật đó bằng ba con đường: tiêu hóa, tiếp xúc và hô hấp.  

Chất thải nguy hại và sản phẩm chuyển hóa của chúng sẽ gây cho sinh vật 
một số bệnh nguy hiểm, tác động đến cấu trúc cơ thể sinh vật. Quá trình tích tụ 
chất thải nguy hại lâu trong cơ thể có thể gây tử vong cho người, gây chết cho 
sinh vật và cây trồng; làm biến đổi cấu trúc di truyền trong cơ thể và tác động đến 
thế hệ sau.  

Về thời gian ảnh hưởng: kéo dài trong suốt quá trình thi công (2025 - 2028). 

c. Tác động từ nước thải 
Nguồn phát sinh 
 Ø  Nước thải sinh hoạt:  
- Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng, chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu 80 
lít/người/ngày.đêm; chỉ tiêu phát sinh nước thải ≥ 80 % chỉ tiêu cấp nước, lấy giá 
trị 80%.  
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- Số lượng công nhân xây dựng khoảng 20 người nên lượng nước thải sinh 
hoạt như sau: QNTSH = W (người) * 80(lít/người.ng.đ) * Tỷ lệ thu gom 

= 20 * 80 * 80/100 = 1.280 (lít/ngày đêm) = 1,28 (m3/ngày.đêm) 
Trong đó: 

- QNTSH (m3): Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa; 

- W (người): Số công nhân xây dựng. 

Thành phần nước thải sinh hoạt gồm nhiều chất lơ lửng, dầu mỡ, các chất 
cặn bã, nồng độ các chất hữu cơ cao (thông qua các chỉ tiêu BOD, COD), các chất 
dinh dưỡng (Nitơ, Phospho) và vi sinh vật. Vì vậy, lượng nước thải này không 
được xử lý trước khi thải ra môi trường có thể gây suy giảm chất lượng nước mặt 
nguồn tiếp nhận và lây lan dịch bệnh. 

Bảng 4.9. Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

Stt Chất gây ô nhiễm Đơn vị tính Hệ số ô nhiễm 

1 BOD5 g/người/ngày 45 - 54 
2 COD g/người/ngày 72 – 102 
3 SS g/người/ngày 70 – 145 
4 Dầu mỡ g/người/ngày 10 – 30 
5 Tổng nitơ g/người/ngày 6 – 12 

6 Tổng photpho g/người/ngày 0,8 - 4,0 

7 Amonia g/người/ngày 3,6 - 7,2 

8 Tổng Coliform MPN/100ml 106 - 109 
(Nguồn: WHO, Assessment of sources of Air, Water and Land Pollution, 1993) 

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm nêu trên, dự báo nồng độ các chất ô nhiễm sinh 
ra từ nước thải sinh hoạt trong hoạt động xây dựng qua bảng sau: 

Bảng 4.10. Nồng độ các chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ ô nhiễm 
QCVN 

14:2008/BTNMT,  
Cột B, K=1 

1 BOD5 mg/l 703,13 – 843,75 60 
2 COD mg/l 1.125,0 – 1.593,75 - 
3 TSS mg/l 1.093,75 – 2.265,63 120 
4 Dầu mỡ mg/l 156,25 – 468,75 24 
5 Tổng nitơ mg/l 93,75 – 187,5 - 
6 Tổng photpho mg/l 12,50 – 62,5 - 
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Stt Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ ô nhiễm 
QCVN 

14:2008/BTNMT,  
Cột B, K=1 

7 Amonia mg/l 56,25 – 112,5 10 

8 Coliforms MPN/100ml 156,25x105 – 156,25x108 5.000 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

Đặc điểm cơ bản của nước thải sinh hoạt là có hàm lượng các chất hữu cơ 
cao, cặn lơ lửng và hòa tan, dễ bị phân hủy sinh học (như cacbohydrat, protein, 
mỡ), các chất dinh dưỡng (phosphat, nitơ), vi sinh vật, .... Các chất hữu cơ trong 
nước thải có tốc độ phân hủy sinh học cao, gây ra mùi hôi thối khó chịu và ảnh 
hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường. Nếu nguồn thải này không được kiểm 
soát và xử lý tốt trước khi xả thải ra môi trường sẽ gây tác động xấu đến chất lượng 
nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải. 

Ø Nước thải xây dựng 
Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ các nguồn chính sau: 

- Nước thải phát sinh từ quá trình tưới công trình và rửa vật liệu xây dựng, 
chủ yếu là gạch, đá. Nước thải phát sinh từ nguồn này phụ thuộc vào các yếu tố 
như điều kiện khí hậu, chất lượng của vật liệu xây dựng. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, dụng cụ thi 
công. Nước thải phát sinh từ nguồn này không thường xuyên, chỉ tiến hành vệ 
sinh các thiết bị, máy móc thi công… khi các thiết bị này dính quá nhiều vật liệu 
xây dựng, gây cản trở quá trình sử dụng.  

Theo tính toán tại Mục 1.4.1 Chương 1 thì tổng lượng nước cấp vệ sinh dụng 
cụ thi công là 0,15 m3/ngày đêm. Lưu lượng nước thải phát sinh từ nguồn này rất 
thấp và không liên tục, ước tính khoảng 0,15 m3/ngày. 

Nhìn chung, lưu lượng nước thải xây dựng phát sinh rất thấp, nước thải 
chứa thành phần ô nhiễm chính là chất rắn lơ lửng (TSS), hầu như không chứa 
các chất ô nhiễm nhóm hữu cơ, dinh dưỡng, ....và phát sinh không liên tục nên 
các tác động từ nguồn thải này là không đáng kể. 

Ø Nước mưa chảy tràn 
Nước mưa chảy tràn trong khu vực xây dựng phụ thuộc vào chế độ mưa của 

khu vực. Tính chất của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chất lượng mặt bằng rửa 
trôi. Do đó, nước mưa chảy tràn có thể bị ô nhiễm do cuốn trôi bụi trên mặt bằng, vật 
liệu xây dựng, rác thải và các chất thải khác trên bề mặt sân bãi gây tắc nghẽn hệ 
thống thoát nước khu vực. 

Nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô 
nhiễm như: Nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm,… sẽ được dẫn thải trực tiếp ra 
môi trường hoặc tự thấm vào đất trong khuôn viên dự án. 
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Nước mưa chảy tràn trên bề mặt thi công có thể cuốn theo nhiều chất ô 
nhiễm làm cho các nồng độ ô nhiễm trong nước mưa tăng lên. Mặt khác, nước 
mưa chảy tràn còn có thể gây ra tình trạng ngập úng làm ảnh hưởng không nhỏ 
đến chất lượng và tiến độ thi công của dự án. Theo Handbook for Environment 
Engineering, 2005 thì lượng nước mưa lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực 
dự án được ước tính theo công thức:  

 Qmưa = C x I x A : 1.000  

Trong đó: 

- Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/ngày); 

- C: Hệ số chảy tràn (C = 0,6515); 

- A: Diện tích xây dựng (A = 11.384m2); 

- I: Lượng mưa cao nhất trong năm. 

Căn cứ vào số liệu lượng mưa ở chương 3 và lấy trung bình số ngày mưa 
là 30 ngày/tháng, dự báo lượng nước mưa chảy tràn tại các khu vực thực hiện dự 
án như sau: 

Bảng 4.11. Khối lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án 

Thời gian 
Lượng mưa TB năm 

2022 (*) 
Lượng mưa chảy 
tràn (m3/tháng) 

Lượng mưa chảy 
tràn (m3/ngày) 

Tháng 1 1               7,417                0,247  
Tháng 2 10             74,167                2,472  
Tháng 3 25           185,417                6,181  
Tháng 4 91           674,918              22,497  
Tháng 5 194        1.438,835              47,961  
Tháng 6 132           979,001              32,633  
Tháng 7 268        1.987,669              66,256  
Tháng 8 303        2.247,253              74,908  
Tháng 9 249        1.846,752              61,558  

Tháng 10 272        2.017,336              67,245  
Tháng 11 278        2.061,836              68,728  
Tháng 12 13             96,417                3,214  

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

Ghi chú: 

(*): Niên giám thống kê Trà Vinh 2022, Cục thống kê tỉnh Trà Vinh, 2023. 

Đánh giá tác động của nước thải từ hoạt động xây dựng 
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Về mức độ ảnh hưởng: đối với nước mưa chảy tràn và nước thải từ hoạt 
động xây dựng thì nồng độ ô nhiễm thấp nên mức độ ảnh hưởng được đánh giá 
là không đáng kể. Đối với nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng có nồng 
độ những chất ô nhiễm chưa qua xử lý khá cao, đặc biệt là các chất hữu cơ, dinh 
dưỡng và vi sinh vật gây bệnh sẽ làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước 
mặt và môi trường đất tại khu vực thi công. Ngoài ra nước thải sinh hoạt sau thời 
gian không được tiêu thoát tốt sẽ gây ngập úng, mất vệ sinh, các chất bẩn bị phân 
hủy sẽ bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và sức 
khỏe cộng đồng, tại dự án có bố trí nhà vệ sinh để thu gom, xử lý nước thải sinh 
hoạt nên theo đánh giá thì mức độ ảnh hưởng của nguồn thải này là thấp.  

Về phạm vi ảnh hưởng: chủ yếu bên trong khu vực của dự án.  

Về thời gian ảnh hưởng: kéo dài trong suốt quá trình thi công (2025 – 2028). 

4.1.1.5. Tác động tiếng ồn, độ rung 
 - Tiếng ồn: Trong giai đoạn xây dựng, ngoài các nguồn tác động liên quan 

đến chất thải đã nêu trên, tác động của tiếng ồn cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực 
tiếp đến môi trường và sức khỏe công nhân xây dựng. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu 
từ phương tiện vận tải, phương tiện, thiết bị phục vụ thi công. Nhìn chung tiếng 
ồn phát sinh không liên tục, phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng các phương tiện và 
thiết bị khác.  

Bảng 4.12. Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công 

Stt Loại phương tiện Mức ồn phổ biến (dBA) 

1 Ô tô tải 83-93 
2 Máy ủi 95-110 
3 Mấy đầm nén (xe lu) 72-82 
4 Máy trộn bê tông 74-85 
5 Bơm bê tông 70 

(Nguồn: Viện KHCN và QLMT (IESEM), tháng 7/2007) 

 - Độ rung từ các thiết bị thi công: Trong giai đoạn xây dựng các loại máy 
móc phát ra độ rung lớn như máy đào đất, ủi đất, xe lu,… Nên theo đánh giá đây 
là nguồn tác động không có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh cũng như môi 
trường làm việc của công nhân. 

Bảng 4.13. Giới hạn rung của các thiết bị xây dựng công trình 

Stt Thiết bị thi công Mức rung tham khảo, dBA  
(mức rung theo phương thẳng đứng z) 

Nguồn rung cách 10m Nguồn rung cách 30m 
1 Máy đào/máy xúc 80 71 
2 Xe ủi đất 79 69 
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Stt Thiết bị thi công Mức rung tham khảo, dBA  
(mức rung theo phương thẳng đứng z) 

Nguồn rung cách 10m Nguồn rung cách 30m 
3 Phương tiện vận tải 74 64 

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới – WHO 1993) 

Qua các số liệu trong bảng cho thấy mức rung của các máy móc và thiết bị 
thi công nằm trong khoảng từ 74-80dBA đối với các vị trí cách xa 10m so với 
nguồn rung động. Đối với các vị trí cách nguồn 30m thì mức rung hầu hết đều nhỏ 
hơn 70dBA (nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn đối với khu vực thông thường thời gian từ 6 
giờ đến 21 giờ). 

Mức độ ảnh hưởng: Tiếng ồn gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân xây 
dựng.  

Thời gian ảnh hưởng: kéo dài trong suốt quá trình thi công. 

4.1.1.6. Đánh giá tình hình giao thông trong trong khu vực 
Hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng của dự án ít nhiều ảnh hưởng đến 

tình hình giao thông trong khu vực đặc biệt là tuyến đường tỉnh 914 và đường tỉnh 
911. Sự gia tăng mật độ phương tiện có tải trọng lớn có thể làm ảnh hưởng đến 
hiện trạng đường giao thông tại khu vực, làm giảm chất lượng mặt đường, gây ùn 
tắc cục bộ và có khả năng xảy ra các sự cố tai nạn trong quá trình lưu thông. Khu 
vực có mật độ giao thông đông đúc, việc phương tiện có tải trọng lớn thường 
xuyên ra vào tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do đó trong hoạt động 
vận tải chủ dự án cần nhắc nhở đơn vị thi công chú ý để nhằm hạn chế, ngăn ngừa 
tình huống xấu có thể xảy ra. 

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong 
giai đoạn triển khai xây dựng 
4.1.2.1. Giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất 

Để giảm thiểu các tác động từ việc chiếm dụng đất, chủ dự án áp dụng các 
biện pháp sau:  

+ Bố trí kinh phí bồi hoàn đối với thu hồi đất, ước tính chi phí bồi hoàn 
75.000.000 đồng. 

+ Chi trả kinh phí bồi hoàn, thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. 

4.1.2.2. Giảm thiểu tác động của việc giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng 
Để giảm thiểu các tác động từ việc giải phóng mặt bằng, chủ dự án áp dụng 

các biện pháp sau:  

- Khối lượng bốc tách hữu cơ (lớp cỏ bề mặt): hợp đồng với đơn vị thu gom 
xử lý đúng quy định. 
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 - Khối lượng đất đào: Lượng đất đào được tận dụng làm đất đắp tại chỗ, 
san lấp mặt bằng tại dự án. Không thải bỏ ra môi trường bên ngoài, không vận 
chuyển ra khỏi khu vực dự án. 

4.1.2.3. Giải pháp giảm thiểu đối với hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây 
dựng, máy móc thiết bị 

- Các phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển phải được đạt các yêu 
cầu kiểm định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi 
trường, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ. 

 - Phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phải có dụng cụ che kín thùng 
xe (vải bạc), nhằm đảm bảo không phát sinh vật liệu xây dựng rơi vãi trong quá 
trình di chuyển. 

 - Tập kết vật liệu theo tiến độ thi công, tránh tập trung cùng một lúc với 
khối lượng lớn. 

 - Vận chuyển vật liệu đúng tải trọng cho phép, tuân thủ an toàn giao thông. 

4.1.2.4 Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động thi công các 
hạng mục công trình của dự án 

a. Công trình giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình thi công 
 Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện nhằm giảm 

thiểu các tác động của bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án 
cụ thể như sau: 

- Các phương tiện thi công phải được đạt các yêu cầu kiểm định của Cục 
đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường, sử dụng nhiên 
liệu đúng với thiết kế của động cơ. 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý: Từ 7h đến 11h và từ 13h đến 17h. Thực 
hiện kế hoạch thi công và bố trí nhân sự hợp lý, hạn chế tối đa tập trung các máy 
móc, phương tiện thi công tại công trường với số lượng lớn.  

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng, 
đặc biệt đối với công nhân thao tác các loại máy móc như hàn, cắt kim loại. 

 - Phun nước để làm tăng độ ẩm và hạn chế khả năng phát sinh bụi vào các 
ngày nắng nóng, gió mạnh tại những khu vực phát sinh ra nhiều bụi.  

- Bố trí khu vực tập kết vật liệu xây dựng cuối hướng gió; có dụng cụ che 
kín (vải bạc) và phun nước để làm tăng độ ẩm và hạn chế khả năng phát sinh bụi từ 
nguồn này. 

b. Về công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn thông thường và chất 
thải nguy hại 

Ø  Chất thải rắn sinh hoạt  
 Các biện pháp được áp dụng nhằm giảm thiểu các tác động của chất thải 

rắn phát sinh trong giai đoạn này cụ thể như sau: 
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- Trang bị 01 thùng chứa rác bằng nhựa loại 120 lít có bánh xe, nắp đậy để 
lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng dự án.  

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào thùng chứa rác bố trí tại khu vực 
lán trại (trụ sở nhà làm việc của Đoạn quản lý đường bộ hiện hữu trên tuyến 
đường tỉnh 911). 

- Thực hiện hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, 
với tần suất thu gom trung bình là 02 ngày/lần. 

 - Tuyên truyền, nâng cao ý thức của công nhân xây dựng trong công tác 
bảo vệ môi trường như: Thu gom, tập kết rác thải đúng nơi quy định và tuyệt đối 
không vứt rác bừa bãi trong khu vực Dự án hay ra khu vực xung quanh. 

  Ø Chất thải rắn xây dựng 
- Giám sát chặt chẽ quá trình thi công xây dựng nhằm giảm thiểu tối đa 

lượng chất thải phát sinh. 

- Đối với bao bì chứa vật liệu xây dựng: Thu gom và xử lý chung với chất 
thải rắn sinh hoạt hoặc cung cấp cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Đối với các loại vật liệu hư hỏng trong quá trình xây dựng như gạch vụn, 
đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển được thu gom và tái sử dụng cho mục đích 
san lấp mặt bằng. 

- Đối với các loại vật liệu bằng kim loại như sắt, thép vụn được thu gom và 
cung cấp cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Bố trí khu vực riêng tập kết chất thải rắn xây dựng nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi trong công tác quản lý, xử lý và không gây cản trở quá trình thi công. 

  Ø  Chất thải nguy hại 
Công tác thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phải thực hiện đúng 

theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

- Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, phân loại và lưu giữ tại kho 
CTNH được bố trí tại khu vực lán trại (trụ sở nhà làm việc của Đoạn quản lý 
đường bộ hiện hữu trên tuyến đường tỉnh 911). 

- Trang bị 06 thùng chứa CTNH bằng nhựa: loại 20 lít (04 thùng), loại 60 
lít (01 thùng) để lưu chứa các mã CTNH phát sinh tương ứng. Đối với nhớt thải, 
tái sử dụng thùng đựng nhớt để lưu chứa nhớt thải. Dán mã CTNH cho từng loại 
CTNH phát sinh. 

- Trong giai đoạn xây dựng, chủ dự án có hợp đồng ràng buộc đơn vị nhà 
thầu thi công có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử 
lý CTNH phát sinh theo đúng quy định, chịu sự giám sát của cơ quan quản lý, chủ 
đầu tư và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra ô nhiễm môi trường.  

c. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 
- Các biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt bao gồm: 
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+ Ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương để về nhà sinh hoạt sau 
giờ tan ca. 

+ Để tránh ô nhiễm môi trường, nước thải sinh hoạt tại công trường, chủ dự 
án có hợp đồng ràng buộc yêu cầu đơn vị thi công có trách nhiệm thuê nhà vệ sinh 
di động phục vụ cho sinh hoạt của công nhân tại công trường (nhà vệ sinh di động 
sẽ được thuê khi dự án bắt đầu triển khai xây dựng). 

 - Đối với nước thải xây dựng: Nước thải thi công xây dựng phát sinh chủ 
yếu từ hoạt động rửa phương tiện và các thiết bị, máy móc thi công trên công 
trường, lưu lượng nước thải phát sinh không lớn và không thường xuyên, ... Do 
đó, đơn vị thi công sẽ tận dụng để gia cố nền công trình và không thải ra môi 
trường xung quanh. 

 - Đối với nước mưa chảy tràn: Kiểm soát chặt chẽ các khu vực tập kết vật 
liệu xây dựng nhằm giảm thiểu được quá trình rửa trôi gây thất thoát vật liệu xây 
dựng và gây ô nhiễm nước mưa chảy tràn qua khu vực này. 

Kiểm soát chặt chẽ các khu vực tập kết chất thải rắn nhằm đảm bảo nước 
mưa chảy tràn không bị ô nhiễm do tiếp xúc với các khu vực này. 

4.1.2.5. Tác động tiếng ồn 
 Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đối với công nhân trực tiếp thi công 

tại dự án, dự án áp dụng các biện pháp sau:  

- Hợp đồng ràng buộc đơn vị thi công trang bị bảo hộ lao động cho công 
nhân. 

- Không thi công vào giờ nghỉ trưa. 

- Các thiết bị phát sinh tiếng ồn không bố trí thi công cùng lúc ở gần nhau 
gây cộng hưởng âm. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị máy móc để giảm thiểu phát sinh 
tiếng ồn. 

- Sử dụng các động cơ, phương tiện, thiết bị còn hạn đăng kiểm, đủ điều 
kiện lưu hành, sử dụng theo quy định. 

4.1.2.6. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tác động đến tình hình giao thông 
trong khu vực 

Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công các hạng mục công 
trình tại dự án áp dụng một số giải pháp như sau:  

- Các phương tiện lưu thông phải được kiểm tra chất lượng trước khi vận 
hành; chở đúng tải trọng, tốc độ cho phép và che chắn cẩn thận tránh rơi đất đá 
gây ảnh hưởng đến chất lượng các tuyến đường;  

- Đặt các biển cảnh báo tại vị trí đường dẫn vào dự án kết nối với đường 
tỉnh 911, đồng thời hướng dẫn về quy tắc an toàn giao thông cho công nhân xây 
dựng khi ra vào khu vực dự án;  
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- Người điều khiển phương tiện vận chuyển phải có bằng cấp và kinh 
nghiệm liên quan;  

- Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, điều tiết phương tiện phù hợp với tiến 
độ thi công nhằm giảm tải phương tiện lưu thông trong khu vực, v.v.  

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 
4.2.1 Đánh giá, dự báo các tác động 
4.2.1.1. Tác động do bụi và khí thải 

 - Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển: Ước tính số lượt phương tiện 
trung bình khoảng 100 lượt xe/ngày. Nhìn chung, các tác động từ phương tiện 
giao thông trong giai đoạn này là không thể tránh khỏi. Mặc dù số lượt phương 
tiện đi lại tương đối nhiều nhưng đây là nguồn phát sinh ô nhiễm không cố định, 
chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn khi các đối tượng ra hoặc vào dự án. Tuy 
nhiên, nguồn ô nhiễm này sẽ kéo dài trong suốt quá trình hoạt động của dự án, do 
đó chủ đầu tư cần phải có những biện pháp giảm thiểu thích hợp để không gây 
ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí và sức khỏe của người dân.  

- Phạm vi ảnh hưởng: chủ yếu là các hộ dân dọc theo tuyến đường di 
chuyển.  

- Mức độ ảnh hưởng: được đánh giá là rất thấp.  

- Thời gian ảnh hưởng: trong suốt quá trình vận hành dự án.  

- Dự án đầu tư trang bị 01 máy phát điện nhằm cung cấp điện cho dự án khi 
xảy ra sự cố cúp điện. Do máy phát điện hoạt động không thường xuyên và máy 
đã có trang bị hệ thống lọc bụi nên chủ dự án không đầu tư xây dựng các hạng 
mục công trình chuyên dụng để xử lý khí thải phát sinh từ máy phát điện này. 

4.2.1.2. Tác động từ chất thải rắn  
 a. Rác thải sinh hoạt 

Chất thải rắn thông thường tại những khu vực chủ yếu là chất thải rắn sinh 
hoạt. Theo QCVN 01:2021/BXD định mức rác thải sinh hoạt phát sinh của một 
người/ngày là 0,9 kg/người/ngày. Tỷ lệ thu gom đạt mức ≥ 90%.  

Khi dự án đi vào hoạt động dự kiến tiếp tối đa là 500 khách mỗi ngày và 
khoảng 10 nhân viên làm việc tại Dự án, nên lượng chất thải rắn sinh hoạt như 
sau: 

Mrác SH = W (người) * 0,9 (kg/người.ngày)* 0,9  
= 510 * 0,9 * 0,9 = 413,1 (kg/ngày) 

Thành phần của rác thải sinh hoạt được trình bày khái quát trong bảng sau: 
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Bảng 4.14. Thành phần đặc trưng của rác thải sinh hoạt tại dự án 

Stt Thành phần Mô tả 

1 
Chất thải có 
thể phân hủy 
sinh học 

Thức ăn thừa Cơm, thịt nấu chín, các loại bánh … 

Rác hoa quả Các loại vỏ trái cây, trái cây hư hỏng và các 
loại hoa tươi không còn sử dụng được 

2 
Chất thải có 
thể tái sinh, 
tái sử dụng 

Kim loại Can nhôm, vỏ lon bia, vỏ lon nước ngọt… 

Nhựa có thể 
tái sinh Chai, túi nhựa dẻo  trong… 

Giấy có thể 
tái sinh Bao bì giấy, giấy in… 

3 Chất thải 
tổng hợp 

Lá cây Lá và nhánh cây 

Cỏ xén - 

Khác Mảnh gỗ, cát, bụi, cao su …. 

 Trong rác thải sinh hoạt, các thành phần hữu cơ thường chiếm tỷ lệ cao, do 
đó có khả năng gây ra các vấn đề môi trường như mùi hôi, các mầm bệnh, mất mỹ 
quan…. Qua đó cho thấy tác động của rác thải sinh hoạt là rất lớn nếu như không 
có các biện pháp quản lý thích hợp.  

- Về phạm vi ảnh hưởng: phạm vi ảnh hưởng chủ yếu tại khu vực dự án.  

- Về mức độ ảnh hưởng: đánh giá chung mức độ ảnh hưởng của chất thải 
rắn thông thường ở mức trung bình, có thể kiểm soát, quản lý.  

- Về thời gian ảnh hưởng: trong suốt giai đoạn hoạt động của dự án (Từ 
2029 trở về sau). 

b. Chất thải rắn nguy hại 
Trong quá trình hoạt động, chất thải nguy hại phát sinh bao gồm: Bóng đèn 

huỳnh quang thải, hộp mực in, giẻ lau… Lượng chất thải rắn này phát sinh không 
thường xuyên.  

Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại được thể hiện như trong bảng như 
sau: 

Bảng 4.15. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại  

Tên chất thải Mã CTNH 
Số lượng 
(kg/năm) 

Hộp chứa mực in thải. 08 02 08 5 
Các loại loại pin, ắc quy thải 16 01 12 1 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 
CTNH) thải 18 01 04 1 
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Tên chất thải Mã CTNH 
Số lượng 
(kg/năm) 

Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 
tính thải 16 01 06 5 

Tổng số lượng   12 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

- Tác động: CTNH nếu không được quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ 
gây ra những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trường đất, nước, không 
khí, cũng như ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con người. Cơ chế tác 
động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể trạng, 
điều kiện tiếp xúc. 

- Đối tượng và phạm vi tác động: 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân; 
hệ sinh thái tại khu vực. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian vận hành dự án (2029 về sau). 

4.2.1.3. Tác động từ nước thải 
 a. Nước thải sinh hoạt 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ sinh hoạt 
của nhân viên, khách tham quan. 

Lưu lượng nước thải: Tổng nhu cầu sử dụng nước lớn nhất là 6 m3/ngày thì 
lượng nước thải phát sinh khoảng 4,8 m3/ngày (80% nhu cầu cấp nước). 

 Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa hàm lượng chất hữu cơ lớn (từ 
55% – 65% tổng lượng chất bẩn) giàu dinh dưỡng, dầu mỡ động thực vật, chất 
hoạt động bề mặt và vi sinh vật gây bệnh. Nước thải sinh hoạt là một trong những 
nguồn gây ô nhiễm đối với môi trường nước. 

Mức độ tác động: nước thải sinh hoạt có nồng độ các chất ô nhiễm rất cao 
và vượt nhiều lần so với giới hạn cho phép quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT, 
cột B, K=1.  

- Đối tượng tác động: Chất lượng môi trường đất, môi trường nước mặt 
nguồn tiếp nhận khu vực dự án trong suốt thời gian dự án hoạt động. 

- Không gian tác động: các tuyến kênh rạch thoát nước tiếp nhận nước thải 
từ hệ thống thoát nước chung khu vực xã Đôn Xuân. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian vận hành dự án (2029 về sau). 

b. Nước mưa chảy tràn 
Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích của dự án, trong quá trình chảy 
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trên bề mặt có thể kéo theo một số các chất bẩn, bụi,… Nước mưa chảy tràn có 
tính chất ô nhiễm nhẹ, chủ yếu là chất rắn lơ lửng. Tuy nhiên TSS dễ lắng đọng 
nên nước mưa được thu gom vào hố ga và qua hệ thống thoát nước mưa. Với tổng 
diện tích mặt bằng của dự án là 11.384 m2 và lượng nước mưa trung bình trong 
năm 2022 khoảng 1.836 mm thì lưu lượng dòng chảy sinh ra do nước mưa trong 
một năm khoảng 17.766 m3. 

Đặc trưng của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau 
như hiện trạng quản lý chất thải rắn, tình trạng vệ sinh, hệ thống thu gom nước 
thải,…Theo số liệu của WHO, 1993 nồng độ các chất ô nhiễm đo được trong nước 
mưa chảy tràn như sau: 

Bảng 4.16. Nồng độ ước tính các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 
1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 

2 Tổng Photpho 0,004 – 0,03 

3 Nhu cầu oxy hóa hóa học (COD) 10 – 20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 – 20 
(Nguồn: WHO, Assessment of Sources of Air, Water and Land pollution, 1993) 

- Đối tượng và phạm vi tác động: Khu vực dự án, hạ tầng thoát nước chung 
của khu vực, nước mặt tại nguồn tiếp nhận. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian vận hành dự án (2029 về sau). 

4.2.1.4. Tác động của tiếng ồn 
Nguồn phát sinh: khi dự án đi vào vận hành, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ 

yếu từ phương tiện giao thông, thiết bị, máy móc, thiết bị âm thanh từ hoạt động 
lễ hội và hoạt động giao tiếp hằng ngày của nhân viên, khách tham quan. Trong 
đó, tiếng ồn từ thiết bị âm thanh là nguồn tác động chính gây ảnh hưởng đến các 
đối tượng xung quanh khu vực dự án. 

Tiếng ồn kéo dài sẽ gây khó chịu, căng thẳng, giảm sự tập trung, đau đầu, 
tăng nhịp tim, rối loạn tiêu hóa, có thể rối loạn một số nội tiết tố, giảm thính lực. 
Cường độ tiếng ồn càng cao, tác hại càng lớn. Khi đó, bộ phận thính giác bị rung 
động; đầu óc mệt mỏi, giảm khả năng suy nghĩ; hoạt động tim mạch, hô hấp cũng 
nhanh hơn; huyết áp tăng; rối loạn thần kinh vận động, chuột rút, co cứng cơ; 
tuyến giáp và tuyến thượng thận có thể bị ảnh hưởng; rối loạn giấc ngủ, dễ bị 
stress, cáu gắt; có thể giãn đồng tử, rối loạn thị lực, v.v. 

Bảng 4.17. Tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe của con người 

Stt Mức ồn 
(dB) Tác động đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy 
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Stt Mức ồn 
(dB) Tác động đến người nghe 

2 80 Bắt đầu cảm thấy ồn và mất tập trung 

3 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

4 110 Kích thích mạch màng nhĩ 

5 120 Ngưỡng chói tai 

6 130-135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ 
bắp 

7 140 Đau chói tai, có thể gây mất trí 

8 145 Giới hạn còn có thể chịu được của con người 

9 150 Có thể gây thủng màng nhĩ 

10 160 - 190 Rất nguy hiểm cho người nghe 

(Nguồn: Lê Văn Nãi, Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, 2000) 

- Phạm vi ảnh hưởng: tiếng ồn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của 
các đối tượng bên trong và xung quanh khu vực dự án. 

- Mức độ ảnh hưởng: được đánh giá ở mức trung bình. 

- Thời gian ảnh hưởng: trong thời gian hoạt động của dự án, khi tổ chức 
biểu diễn ngoài trời (từ 2029 về sau). 

4.2.1.5. Tình hình giao thông trong khu vực 
 Khi dự án đi vào vận hành các phương tiện vận chuyển của khách tham 

quan được bố trí vào bãi xe, tuy nhiên mật độ phương tiện giao thông không cố 
định và tập trung cao vào dịp lễ, tết, khi tổ chức sự kiện khách sẽ tăng lên, theo 
khảo sát tuyến đường vào khu vực dự án tương đối rộng (đường tỉnh 911 kết nối 
với đường tỉnh 914) nên thuận lợi cho việc lưu thông của các phương tiện, từ đó 
hạn chế nguy cơ xảy ra các sự cố tai nạn giao thông. 

4.2.1.6. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 
Sự cố cháy nổ gây thiệt hại các thành phần môi trường tự nhiên (đất, nước, 

không khí) hơn nữa gây thiệt hại về tài sản và có thể ảnh hưởng đến tính mạng 
con người. Nguồn gốc phát sinh các sự cố này có thể do các nguyên nhân như sau: 

 - Vận chuyển nhiên liệu và các chất dễ cháy qua những nơi có nguồn phát 
sinh nhiệt hay gần tia lửa. 

 - Hệ thống cung cấp điện, sự cố về thiết bị điện, dây điện, động cơ, quạt, 
thiết bị âm thanh,… bị quá tải trong quá trình vận hành 

- Sự cố bất cẩn của người làm việc khu vực nhà bếp hoặc rò rỉ gas… 

 - Sự cố có thể xảy ra trong quá trình dự trữ nhiên liệu phục vụ cho hoạt 
động của máy phát điện dự phòng và hoạt động đun nấu thức ăn. 

- Chập mạch, nguồn điện quá tải mà không được xử lý kịp thời. 
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- Ảnh hưởng bởi các yếu tố cháy nổ bên ngoài. 

Sự cố cháy nổ tác động gián tiếp, tiềm ẩn nhưng mức độ tác động rất lớn. 
Do đó việc ngăn ngừa loại tác động này là công tác quan trọng, góp phần hạn chế 
những thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong 
giai đoạn vận hành 
4.2.2.1. Về công trình, biện pháp xử nước thải 

a. Thu gom, thoát nước mưa 
- Nước mưa tại khu vực thảm có, cây xanh sẽ tự thấm vào đất; nước mưa 

khu vực bê tông hóa sẽ được thu gom vào mương rảnh thu nước mưa theo đường 
cống HDPE D200, độ dốc i=0,5% dài khoảng 400m bao quanh khu vực dự án đấu 
nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Các biện pháp được áp dụng nhằm kiểm soát chất lượng nước mưa chảy 
tràn, cụ thể như sau:  

+ Xây dựng 02 hệ thống cống thu gom, tiêu thoát nước mưa chảy tràn và 
nước thải hoàn toàn riêng biệt. 

+ Các tuyến ống thu gom, tiêu thoát nước mưa chảy tràn là ống HDPE, 
D=200 có độ dốc i = 0,5% nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước theo phương 
thức tự chảy, tránh được sự cố chảy ngược và ngập úng khu vực. 

+ Thực hiện đầy đủ công tác vệ sinh sân bãi, đường nội bộ và khu vực tập 
kết chất thải rắn. 

+ Thực hiện vệ sinh, thu gom rác thải cống thoát nước mưa, tùy vào tần suất 
phát sinh mưa có thể tăng hoặc giảm tần suất thu gom, đảm bảo chất thải được thu 
gom triệt để. 

+ Đối với khu vực hồ nước, có ống thoát nước tràn bể HDPE D90 đấu nối 
vào ống thoát nước mưa của dự án. 

b. Thu gom, thoát nước thải 
Quy trình thu gom và thoát nước thải của Dự án cụ thể như sau: 

- Nước thải được thu gom bằng đường ống HDPE Ø200 về hệ thống xử lý 
nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày. 

- Sơ đồ thu gom nước thải được như sau: 
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Hình 4.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải 

* Thuyết minh quy trình 
- Nước thải từ các nhà vệ sinh sau khi qua bể tự hoại, và nước thải từ các 

khu dịch vụ ăn uống thoát ra hố ga theo đường ống thu gom nước thải của Dự án 
(hệ thống thu gom nước thải là tuyến ống HDPE D200) dẫn về hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của Dự án;  

- Công trình thoát nước thải: Nước sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý 
nước thải (hầm tự hoại composite 4 ngăn công suất 10 m3/ngày đêm) sẽ được dẫn 
xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trên đường tỉnh 911 qua ống HDPE 
D200, i = 0,5%. 

c. Xử lý nước thải 
Công trình xử lý nước thải: 
 Bể tự hoại 3 ngăn: Bể tự hoại 3 ngăn dùng để xử lý sơ bộ nguồn nước thải 

sinh hoạt, bể có dạng hình chữ nhật; nước thải từ các thiết bị vệ sinh thoát xuống 
bể tự hoại và lần lượt đi qua các ngăn trong bể, các chất cặn lơ lửng dần dần lắng 
xuống đáy bể. 

 Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra 
trong quá trình lên men kị khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. 

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn: 

Hầm tự hoại 

Hệ thống thoát nước chung trên 
đường tỉnh 911 

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT, 
cột B, K=1 

Nước thải phát sinh từ các khu 
dịch vụ ăn uống 

Hệ thống xử lý nước thải  
công suất 10 m3/ngày 

Nước thải sinh hoạt  
từ nhà vệ sinh  
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Hình 4.2. Mặt cắt điển hình bể tự hoại 

Nguyên lý hoạt động:  

- Bể tự hoại là công trình đồng thời hai chức năng: lắng và phân hủy cặn 
lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 3-6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh kị khí, 
các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng 
trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao.  

- Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 2 – 
5 ngày, thì 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn 
lắng sẽ phân hủy kị khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra 
ngoài qua ống dẫn.  

Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại đạt 45 - 50% cặn lơ lửng 
(SS) và 20 - 40% BOD (Nguồn: Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân. Xử lý nước 
thải sinh hoạt và công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình. NXB ĐH Quốc gia 
Tp.HCM. 2006.)  

Ưu điểm của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và hiệu suất 
lắng tương đối cao. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quản lý và để hạn chế 
hàm lượng chất lơ lửng trôi theo nước cần chia bể làm 3 ngăn theo chiều dài và 
ngăn này thông với ngăn kia bởi các lỗ có đường kính 100 - 150mm. 

 Quy trình xử lý nước thải bằng hầm tự hoại composite 4 ngăn công 
suất 10 m3/ngày đêm 
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Hình 4.3. Quy trình xử lý nước thải bằng hầm tự hoại composite 4 ngăn 

Thuyết minh quy trình 
Nước thải từ bể tự hoại, khu dịch vụ ăn uống sẽ được thu về bể thu gom. Từ 

bể thu gom nước thải được chảy với lưu lượng ổn định qua hầm tự hoại bằng 
composite 4 ngăn với các chức năng như sau: 

Từ bể thu gom nước thải được bơm với lưu lượng ổn định vào hầm tự hoại 
bằng composite 4 ngăn đầu tiên là ngăn sinh học thiếu khí (Anoxic), tại đây nước 
thải đầu vào sẽ được hòa trộn với dòng nước thải tuần hoàn từ bể hiếu khí Aeroten 
cũng như bùn tuần hoàn từ bể lắng sinh học và được khuấy trộn đều bằng máy 
khuấy trộn tạo môi trường thiếu khí để khử Amoni và Photpho và một phần BOD, 
COD,…thông qua quá trình nitrat hóa trước khi chảy qua ngăn hiếu khí MBBR 
để tiếp tục xử lý BOD, COD,… 

Sau quá trình xử lý thiếu khi nước thải sẽ tiếp tục chảy sang ngăn Hiếu khí 
MBBR. Đây là công đoạn xử lý chính của hệ thống, trong quá trình xử lý sinh 
học, các chất hữu cơ có trong nước thải được phân hủy nhờ vào quần thể các vi 
sinh vật bám trên các giá thể di động (dạng cầu, bánh xe, dạng trụ tròn...). Quần 
thể vi sinh vật phát triển thành những mảng bám trên các giá thể nhờ vào hàm 
lượng chất hữu cơ có trong nước thải và quá trình cấp khí liên tục bởi máy thổi 
khí thông qua hệ thống tán khí tinh đặt dưới đáy bể. Khi quần thể vi sinh vật phát 

Nước sau Hệ thống xử lý nước thải đạt Cột B, 
QCVN 14:2008, K=1 

Thoát vào hệ thống thoát nước chung  
trên đường tỉnh 911 
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triển, bề dày của lớp màng tăng lên, lượng vi sinh già (bùn dư) sẽ bung khỏi giá 
thể và theo dòng nước chảy sang ngăn lắng. 

Tại ngăn lắng, các chất lơ lửng sẽ được loại bỏ ra khỏi nước thải. Phần bùn 
lắng xuống đáy bể phần lớn được bơm bùn tuần hoàn về ngăn sinh học thiếu khí 
(Anoxic) nhằm đảm bảo hàm lượng sinh khối trong bể.  

Nước thải sau khi qua ngăn lắng sinh học, phần nước trong sẽ tiếp tục chảy 
sảng ngăn khử trùng, tại đây dung dịch clorine (hoặc nước Javen) được châm vào 
hệ thống bơm định lượng để xáo trộn đều với nước thải nhằm tiêu diệt vi trùng 
gây bệnh có trong nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận khu vực. Nước thải 
sau khi khử trùng, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 
14:2008/BTNMT - Cột B, K=1 trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung trên 
Đường tỉnh 911 chảy về hệ thống thoát nước trên Đường tỉnh 914. 

4.2.2.2. Về công trình và biện pháp xử lý bụi, khí thải 
a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ máy phát điện dự phòng của Dự án 
Dự án có trang bị 01 máy phát điện nhằm cung cấp điện khi xảy ra sự cố 

cúp điện. Theo đánh giá nhanh của WHO, nồng độ các chất ô nhiễm của máy phát 
điện là rất nhỏ so với quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT.  

Mặt khác máy phát điện của Dự án nhỏ, chỉ sử dụng khi mạng lưới điện gặp 
sự cố tạm thời, không vận hành thường xuyên nên mức độ ảnh hưởng không đáng 
kể. Do đó, Chủ Dự án không đầu tư xây dựng các hạng mục công trình chuyên 
dụng để xử lý khí thải phát sinh từ máy phát điện này. 

b. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 
- Phương tiện đi lại của du khách sẽ được gửi vào khu vực để xe không di 

chuyển vào khu vực dự án. 

- Thường xuyên cho công nhân viên vệ sinh sân, đường nội bộ trong khu du 
lịch để hạn chế bụi phát sinh. Bên cạnh đó thường xuyên tưới nước khu vực sân, 
đường nội bộ. 

c. Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ điểm tập kết chất thải rắn  
 Thực hiện tổ chức thu gom rác hàng ngày, không lưu trữ thời gian dài tránh 

khả năng phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng gây dịch bệnh. 

4.2.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  
Các biện pháp được áp dụng nhằm lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

tại Dự án cụ thể như sau: 

a. Đối với chất thải rắn thông thường 
- Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn: Chất thải được phân loại thành 

nhóm có thể tái chế và nhóm không thể tái chế. 

- Bố trí thùng chứa rác trong khuôn viên dự án như sau: 10 thùng rác nhựa 
loại 250 lít, có nắp đậy kín. 
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- Ký kết hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt. 

- Tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 

- Đối với chất thải rắn có thể thu hồi, tái chế (phế liệu): Bố trí khu lưu chứa 
có mái che, tránh mưa nắng với diện tích khoảng 4 m2. 

Định kỳ cung cấp cho các cơ sở thu mua phế liệu: tần suất trung bình 01 
lần/tháng. 

b. Đối với chất thải nguy hại 
- CTNH phát sinh được lưu trữ tại khu vực chứa CTNH có mái che, nền xi 

măng và thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý.  

- Chủ đầu tư bố trí khu vực tập kết lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại có 
diện tích 10 m2; khu vực được che chắn cách ly có dán biển cảnh báo khu vực tập 
kết chất thải nguy hại. 

- Bố trí 4 thùng rác 20 lít, bên ngoài có dán nhãn mã chất thải nguy hại 
tương ứng cho 04 mã CTNH phát sinh tại dự án. Có rào chắn xung quanh có khóa 
để bảo quản. Định kỳ hằng năm (hoặc tùy khối lượng phát sinh thực tế) đơn vị 
quản lý dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

4.2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đảm bảo quy chuẩn 
kỹ thuật về môi trường 

Loại hình kinh doanh của Dự án phát sinh tiếng ồn thấp chủ yếu phát sinh 
từ hoạt động lễ hội (hoạt động này không thường xuyên diễn ra) và từ máy phát 
điện dự phòng nên chủ Dự án không xây dựng các công trình chuyên dụng để làm 
giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. Chủ Dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng 
ồn và độ rung như sau: 

- Thường xuyên bảo trì theo đúng quy định cho các máy móc, thiết bị phục 
vụ hoạt động của Dự án. 

- Che chắn khu vực hoạt động của máy phát điện và cách ly với khu vực 
xung quanh.  

- Xung quanh Dự án có nhiều cây xanh nhằm tạo cảnh quan, cải thiện vi 
khí hậu, hạn chế phát tán tiếng ồn ra khu vực xung quanh. 

- Đối với sự kiện lễ hội thực hiện điều chỉnh âm lượng phù hợp để không 
làm ảnh hưởng người dân xung quanh, thời gian biểu diễn ban đêm không quá 21 
giờ. 

4.2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố cháy nổ 
Để phòng ngừa các sự cố về cháy nổ, Chủ Dự án triển khai thực hiện các 

biện pháp sau: 

 - Các nhiên liệu dễ cháy phải đặt cách ly xa khu vực dễ cháy. 
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 - Đối với hệ thống điện: sử dụng dây dẫn chất lượng tốt, đảm bảo hệ thống 
đường dây tải điện trong nhà được bảo vệ an toàn; đồng thời ban hành nội quy về 
an toàn điện. 

 - Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị và phương án phòng cháy chữa 
cháy theo đúng quy định. 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Dự toán kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

được đề xuất áp dụng trong giai đoạn xây dựng và vận hành của dự án được thể 
hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.18. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và dự toán kinh 
phí thực hiện 

TT Công trình xử lý môi trường Kinh phí xây 
dựng/lắp đặt 

Đơn vị tổ 
chức thực 

hiện 
A  Giai đoạn xây dựng 

1 
- Trang bị dụng cụ bảo hộ cho công nhân. 

  - Trang bị dụng cụ che chắn vật liệu xây 
dựng 

05  
triệu đồng 

Chủ Dự án 
phối hợp Nhà 
thầu xây dựng 2 

- Bố trí khu vực kho lưu trữ chất thải nguy 
hại tạm thời 10 

triệu đồng 
3 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 
chất thải nguy hại; thuê nhà vệ sinh di động. 

B  Giai đoạn vận hành 

1 
Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: 
 Bể tự hoại, hầm tự hoại composit 4 ngăn 

300 
triệu đồng 

Chủ Dự án 

2 

- Công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 
Ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng 
thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 
định; trang bị thùng rác chứa chất thải rắn 
sinh hoạt 

20 
triệu 

đồng/năm 

3 

- Các biện pháp, công trình xử lý chất thải 
nguy hại: Bố trí thiết bị lưu chứa, nhà kho 
lưu chứa  

20  
triệu đồng 

- Ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng 
thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 
định. 

05 - 10  
triệu 

đồng/năm 

- Đối với vốn đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường: Sử dụng 
nguồn vốn đầu tư của dự án. 

- Đối với kinh phí vận hành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: 
Đơn vị thụ hưởng chịu trách nhiệm bố trí kinh phí vận hành các hạng mục công 
trình bảo vệ môi trường xuyên suốt trong thời gian hoạt động của dự án. 
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v Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 
Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong quá trình triển khai dự án như sau: 

- Giai đoạn xây dựng: Đơn vị thi công chịu trách nhiệm thực hiện các giải 
pháp, công trình bảo vệ môi trường, Chủ dự án chịu trách nhiệm đôn đốc, giám 
sát công tác thực hiện; 

- Giai đoạn hoạt động: Chủ dự án bàn giao công trình dự án cho đơn vị thụ 
hưởng. Đơn vị thụ hưởng chịu trách nhiệm bố trí nhân viên thực hiện, quản lý các 
giải pháp và các công trình bảo vệ môi trường đã đề xuất. Đặc biệt bố trí nhân 
viên có đủ trình độ chuyên môn vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 
Kết quả đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện có mức độ tin cậy, 

chi tiết cao bởi vì: 

- Áp dụng những phương pháp đánh giá tác động được công bố và ban 
hành rộng rãi; 

- Sử dụng chuỗi số liệu trong tính toán từ những tài liệu kỹ thuật đã được 
ban hành, quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam; 

- Sử dụng định mức, số liệu khoa học của một số cơ quan quốc tế có uy 
tín như WHO, USEPA; 

- Tham khảo các phương pháp tính toán, phương pháp đánh giá của những 
cơ quan, tác giả có uy tín trong nước; 

- Tham khảo một số báo cáo đánh giá tác động môi trường của những dự 
án có loại hình hoạt động giống hoặc tương tự dự án trong và ngoài tỉnh; 

- Sử dụng chuỗi dữ liệu môi trường nền từ những báo cáo quan trắc môi 
trường đã được phê duyệt; 

- Sử dụng chuỗi số liệu thống kê về kinh tế xã hội từ Niên giám thống kê 
tỉnh Trà Vinh; 

Ngoài ra, công tác thống kê, xử lý số liệu được thực hiện bởi đội ngũ cán 
bộ được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường, quản 
lý môi trường. 
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CHƯƠNG V  
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  
Chủ dự án đề nghị cấp phép đối với nước thải cụ thể như sau: 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 10 m3/ngày đêm (theo công suất hệ thống 
xử lý nước thải). 

- Dòng nước thải: 01 dòng thải là dòng nước thải sau xử lý từ hệ thống xử 
lý nước thải tập trung.  

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải: Theo quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải sinh hoạt, cột B, K=1 cụ thể như sau: 

Bảng 5.1. Giá trị giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý 

TT Chỉ tiêu  Đơn vị  
QCVN 

14:2008/BTNMT 
(cột B, K = 1) 

1 pH - 5 - 9 
2 TSS mg/l 100 

3 BOD5 mg/l 50 

4 TDS mg/l 1.000 

5 Amoni mg/l 10 

6 Sunfua mg/l 4 

7 
Tổng các chất hoạt 
động bề mặt mg/l 10 

8 Nitrat mg/l 50 

9 Photphat mg/l 10 

10 
Dầu mỡ động - thực 
vật mg/l 20 

11 Coliform MPN/100ml 5.000 

-  Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả nước thải: Hố ga đấu nối với hệ thống thoát nước chung 
trên đường tỉnh 911;  

+ Tọa độ xả thải X (m): 1067413; Y(m): 593623 (hệ tọa độ VN-2000, 
kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30), tại ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên 
Hải, tỉnh Trà Vinh. 

+ Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý tự chảy theo 
đường ống HDPE D200, i=0,5% ra hệ thống thoát nước chung, loại hình xả ngầm 
trong cống. 
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+ Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày.đêm. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước chung của khu vực 
trên đường tỉnh 911. 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn  
- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động của lễ hội và biểu 

diễn nhạc nước. 

- Vị trí phát sinh:  

+ Khu vực phát sinh tiếng ồn: sân lễ hội. 

+ Tọa độ phát sinh tiếng ồn: X (m): 1067408; Y (m): 593532 (hệ tọa 
độ VN-2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30), tại ấp Cây Da, xã Đôn 
Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

- Giá trị giới hạn: 

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, cụ thể như sau: 

Bảng 5.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT Thời gian áp dụng trong ngày 
(khu vực thông thường) 

Giới hạn cho phép theo  
QCVN 26:2010/BTNMT (dBA) 

1 Từ 6 giờ đến 21 giờ 70 

2 Từ 21 giờ đến 6 giờ 55 
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Chương VI  
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 
THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ 
dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, 
chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể 
như sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  
6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử nước 
thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường.  

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 
thải của Dự án được tóm tắt qua bảng sau: 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 
chất thải 

STT Tên công trình xử lý ô nhiễm 
Thời gian vận hành 

thử nghiệm 
Bắt đầu Kết thúc 

1 Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 01/2029 6/2029 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 
trình, thiết bị xử lý chất thải 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và ôi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, Dự án 
tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày 
liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.  

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất 
thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

- Lấy và thử nghiệm mẫu nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định 

+ Tần suất lấy mẫu: 01 ngày/đợt 

+ Số đợt lấy mẫu: 03 đợt 

+ Loại mẫu: mẫu đơn 

+ Số lượng mẫu: 04 mẫu (01 mẫu đầu vào và 03 mẫu đầu ra). 

- Vị trí, thời gian lấy mẫu và thông số thử nghiệm được thể hiện chi tiết 
trong bảng sau: 
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Bảng 6.2. Lấy và thử nghiệm mẫu nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định 

ST
T 

Ngày lấy 
mẫu Vị trí lấy mẫu Thông số thử nghiệm 

Quy chuẩn so 
sánh 

1 
3 ngày lấy 

mẫu liên tục 

- Nước thải đầu 
vào hệ thống xử 
lý  

pH, TSS, BOD5, TDS, 
Amoni, Sunfua, Tổng 
các chất hoạt động bề 
mặt, Nitrat, Photphat, 
Dầu mỡ động - thực 

vật, Coliform 

QCVN 
14:2008/BTNMT

cột B, K = 1 Nước thải đầu ra 
sau hệ thống xử 
lý 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải sinh hoạt, cột B, K = 1. 

Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thực hiện quan trắc 
theo quy định. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 
định của pháp luật 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định 
kỳ) theo quy định tại Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.  
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CHƯƠNG VIII  
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 
tỉnh Trà Vinh xin cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép môi trường. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 
tỉnh Trà Vinh cam kết thực hiện đúng và đầy đủ báo cáo đề xuất cấp giấy phép 
môi trường sau khi được phê duyệt. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 
tỉnh Trà Vinh cam kết xử lý các loại chất thải phát sinh tại dự án đáp ứng các quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên 
quan, cụ thể như sau: 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý nước thải đạt QCVN 
14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi 
thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Đối với chất thải rắn (chất thải thông thường và chất thải nguy hại): Thực 
hiện đầy đủ các biện pháp quản lý chất thải tại nguồn, thực hiện ký hợp đồng với 
đơn vị có đủ chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo 
đúng quy định. Đảm bảo công tác quản lý và xử lý chất thải rắn đúng theo quy 
định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Đối với các nguồn phát sinh khí thải, tiếng ồn và độ rung: Thực hiện đầy 
đủ các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung 

- Đối với chương trình quan trắc môi trường theo quy định và đề xuất: Thực 
hiện đầy đủ chương trình quan trắc môi trường theo quy định và đề xuất; có chế 
độ báo cáo về cơ quan quản lý theo đúng quy định. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 
tỉnh Trà Vinh cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng 
chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan hoạt động của 
Dự án.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 
tỉnh Trà Vinh cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 
để xảy ra các sự cố trong quá trình hoạt động của Dự án. 
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PHẦN PHỤ LỤC 
PHỤ LỤC 1: Hồ sơ pháp lý của dự án 

PHỤ LỤC 2: Kết quả quan trắc môi trường, hình ảnh thu mẫu, khảo sát 

PHỤC LỤC 3: Hình ảnh dự án, bản vẽ thiết kế  
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;;;;/,; . inn i"v ann";ht'k;i t'"'bttoiit ni;.!fl'dln 'a uatzozono-G
nsdv lS1hang tZ nim 2020 cua Chinh phi sta d6i' b6 sung m0t so nghl dtnn quy

aTii tni ti6t ilt nann udt Di* dai;

Xdt Td trinh ,ii ZSgSnf,-UnUp nCay 2p thdng 5 ndm 2024 cua b balt

nhdn ddn tinh Trd Vinh vi viQc.th6ng qua di€u chinh' b6 sung Danh muc cac
':;;;;;;;,";;il""i"'i"iaiiat i"iir ndm 2024 dttqc HQi ding nryy d.d,t tinh
-iaig 

qui,qi Ngni ryya s;i5 qztxQ-niNo rygv 9s thlng l2"nay.z.0.ls;.!1.o3ao
tniri io "ila 

nin riin tii - Ngdn-sdch vd !' ian thdo ludn cila dqi bi€u Hqi d6ng

nhdn ddn tinh tqi k) hqP.

QUYf,TNGH!:

Di6u 1. Th6ng qua di€u chinh, b6 dung Danh mgc c6ng trinh' dU rin cdn

thu hf ;6; i*ie d"'z,ii itc" <tia ban tinh tra Vinh da dusc th6ng qua t4i

irrftiqrvd ro +ifNQ-noNo ngdv 08 thdng12ndm2023' nhu sau:

T6ng si5 03 c6ng trinh, dqr 6n; v6i tQng dign tich dAt 4'28ha' t6ng nhu

,Au uon-i3"giai prtG it+t tati n zs iriQu ttdng' cu th6 nhu sau:

1. 86 suns ti5ne si5 OZ c6ng trinh, dU an voi quy m6diQn tich khoang 3'44ha'

t6ne nhu cAu uiii O6 gi6i ph6ng m4t bing kfioang li 75 triQu tl0ng'

2. Di€u chinh t6ng s5 0l.cdng trinh, dy 1n voi quy m6 diQn tich khoang

0,84ha (c6ng trinh sri apg ngu6n v6n cria Doanh nghiQp)'

(Dinhkm Phuluc)



Eidu 2. Giao Uy ban nhdn dan tinh T$ vinh t6 chric thlrc,hiQn; Thuong
truc H6i tliins nhan ddn, c6c Ban cta HQi il6ng nhan den, c6c T6 tlai bi€u Hqi
edng nita" dnir vd ttai biiiu Hqi tt6ng nh6n dan tinh gi6m s6t viQc thyc hiqn Nehi
quy€t niy.

Nghi quy6t ndy dusc HQi d6ng nhan dan tinh kh6a X - k' hqp thf 15

th6ng qua ngdy 29 thang 6 ndm 2024.1 . 6,,1

Noi nhQn:
- UBTVQH, Chlnh Phti;
- C6c B0: TN vd MT, KH vi DT;
- Ki6m to6n Nhi nu6c khu wc IX;
- TT.TU. UBND, LJBMTTQM'{ tinh;
- Doan DBQH tinh;
- Doi bi6u IDND tinh;
- Ban Tuy6n gi6o Tinh tY;
- Cric Sd. nsenh tinh: TN vi MT, KH vi DT, TC' TP,

KBNN, Cic Thuai, Cuc Th6ng k6 tinh;
- TT. IDND, UBND cAP huYQn;
- DAi PT-TH, Beo Tri Vinh;
- V[n phdng: Doan DBQH vi IDND, UBND tinh;
- Luu: VT. HDND'

cH0TICH

Kim Nggc Th6i

6ffi'D,
[ffi

DlQUYENuo2l!6. NQ\l Kul5(d.)'25 2?.2s-6\2''NQ di@ chi'h bo lunsd"t tnuc ooiSttinhdu e '!i tlu hor d i'm 2024'ph dd



/i;#h
l..iii$..,t: .,\fii

Phq lW
srrrc orru ltuc cic CONG TRiNH, DUAN cAN THU HdI DAT TRoNc NAM 2024 TRiN DtA BAN TiNH TR.A VINH
ili#il tiliN;iN iinirioriou,l rrr NGHI QUYtr sd aTII..Q'HDND NGAY 0srHiNG 12 NaM 2023' (Kaf, thco N$i q.yAt sd 2{NQ'HDND 4&r 29 thb1g6 ndn 2024 da HA &hgnhltr dtb' tnh)

STT
kJ."
Xrhorr

NF6n v6lSiri 6tr
.lt tioc Di. dian 6rt

hih dg ir ({c
dilb d5tr

d....,buyer/.hi
liftrtrh p[6)

cbn dlu rr crn cf pMp lt (Ci 16, rhd,i rirq $in q!v&, trhl
yau v.r bltr)

Ghi chn

M'tu v6!
0riiu t6o8) xgud! v6a

rONc cQNc: 03 c6nr I'trh dv tn (tmq d6: 02

!6|g .ibh, dg ar ilal3 ld ndii 0l c6ry rrlrh' dV ir
narg hi iliar dirrt

4A 7a

I
CONG rRINE Dtt AN TR8N DtA BAN
rntYDN DUYoN HAI; 02 o6ng trilh, dF rn
dlng W nti

3,4.4 75

I Krlu luu niem C6 soen 8it - Nehe sr nhen drn
viE cttu

0,02 75 NSNN Xa D6n Xletr Sd VE TT&DL

ft6ng Mo s6 1978-TBVPTU ngiy 14 ih,bg E nntn
2023, s6 2l4l.TB/vPru nsny 13 6rng l0 t|'ttr 2023

'i S 2519-TB/vPru nsiy 0l ibtos 4 trlnl 2024 cnt
Ct rh V&r phinS Tirh ny

DN Huyeo Duyetr HdLi Dodrh nShih
Quy,t dinh s6 a5"QFUBND [gi 25 shs 02 ntu
2022, s6 I?59/QDUSND ngiy 17 tl,idg I I nin 2023
ud s6 206r|QDUBND ndy 29 d!tus 12 o,In 2023 o1)a

Uy ban trhln d6n tlnh
2 NhA mty Diin gi6 lrthg r.o|ls 3,12

II c6NG TRINH, DU AN LITN HT'YON: OI

ci4 dDh dq an dtry It iliau chbh 0,t4

I
Cni ho neu tiet di.'l dnv pb6n pha tn ACSR240
th,inh 2ACSR240 rn Trt Viuh di Duv€n Hii
(Duy6n T.A)

0,84 DN tirh Tni vtdb Doutlt nghiep

Ndi quy& s6 4?/NqIDND Dsiy 0E tllins 12 ni'r
2023 ;'b HOi ddos llhrn drn tinh vi 6u hdi di{r qryci
dinh s6 92alQD-EvNSPc "eiy 07/6,2022 cta Tdns
C6ng ty Diin lu! mien Nam.

Diau clhh STT 2, diam B, muc X Phl| ltr II{| Nghi
quft si 4?NGIIDND tr8ry 08 $rng 12 ldo 2023 c'lr
Hoi il6og [hto dtu iinh (di€u chhh t€d t) "crii t4o rarg
lt @ ddy ph^, pha tL ACSR240 luth 2ACSR210 &

Ifr Vinh A Dqan hdi (Durett Trd) " $ann \:di tqo
nAE iA lgEL day phet pha th ACSR240 thd,h
2ACSM10 * hA I/Mh di Duyen hdi (Daten rd' .

D:\OUtExUo2a\6 r|qv. xH15td.)_2t,222&6v+thu la iO did 
'hinh 'b^h 

nuc dt I'lnh d tn lh! hoi an Em 202'+h

























UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-QLĐĐ 
V/v ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Khu lưu niệm cố Soạn 

giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu 

Trà Vinh, ngày         tháng 8 năm 2024 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư  
 

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận Công văn số 2017/SKHĐT-ĐT ngày 
15/8/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến thẩm định Báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn 
Châu và các tài liệu kèm theo. Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý 
kiến như sau: 

1. Về lĩnh vực đất đai 
Dự án Khu lưu niệm Cố soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu đã được 

xác định trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Duyên Hải (đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 29/12/2023) tại vị 
trí các thửa đất số 49, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 953; tờ 
bản đồ số 06; loại đất: Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao và đất xây dựng trụ 
sở của tổ chức sự nghiệp, diện tích 1,13 ha; tọa lạc tại ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, 
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 
danh mục thu hồi đất trong năm 2024 tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 
29/6/2024 với diện tích đất cần thu hồi 0,02 ha, chi phí giải phóng mặt bằng 75 
triệu đồng. Do đó, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Duyên Hải và 
các cơ quan có liên quan: 

- Rà soát, đảm bảo vị trí thực hiện dự án theo Kế hoạch sử dụng đất năm 
2024 huyện Duyên Hải đã được phê duyệt để làm căn cứ thực hiện thủ tục đất 
đai. 

- Về công việc chuẩn bị đầu tư (năm 2024): Cần bổ sung hạng mục thực 
hiện thủ tục đất đai; đồng thời, xem lại trong tổng mức đầu tư của dự án có chi 
phí giải phóng mặt bằng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị 
quyết số 24/NQ-HĐND hay không? (báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa 
xác định chi phí này). 

2. Về lĩnh vực môi trường 
Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (đính kèm Công văn số 

2017/SKHĐT-ĐT), Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đề xuất thực hiện dự án “Khu lưu 
niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu” tại xã Đôn Xuân, huyện 
Duyên Hải; quy mô diện tích khoảng 11.300 m2, tuy nhiên, dự án chưa nêu rõ 
thông tin về việc dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 
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nước từ 02 vụ trở lên hay không? Do đó, thủ tục môi trường của dự án thực hiện 
như sau: 
 a. Thời điểm đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 

Qua rà soát, dự án không thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm I quy định 
tại Phụ lục III Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 
Do đó, căn cứ Khoản 1 Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường thì dự án không thuộc 
đối tượng lập đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong giai đoạn đề nghị chấp 
thuận chủ trương đầu tư.  

b. Thời điểm sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư  
b.1. Thủ tục đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 
b.1.1. Trường hợp dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Trà Vinh 

 Qua rà soát, dự án thuộc số thứ tự 06 Phụ lục IV Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Do đó, căn cứ quy định tại 
Điểm b Khoản 1 Điều 30 và Khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường, dự án 
thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền 
thẩm định và phê duyệt của UBND tỉnh Trà Vinh.  

Cấu trúc và nội dung báo cáo ĐTM thực hiện theo quy định Mẫu số 04 
Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.  

b.1.2. Trường hợp dự án không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên 

Qua rà soát, dự án không thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm I, nhóm II 
(điểm c, d, đ, e khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường) quy định tại Phụ lục 
III, IV (mục II, III) Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ. Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường, dự án 
không thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

b.2. Thủ tục Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường 

Căn cứ điểm a Khoản 5 Điều 8 và Khoản 4 Điều 9 Luật Đầu tư công năm 
2019 thì dự án thuộc nhóm B, căn cứ số thứ tự 02 Phụ lục IV Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP thì dự án thuộc nhóm II, căn cứ Khoản 1 Điều 39 và Khoản 3 
Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì dự án thuộc đối tượng phải có 
giấy phép môi trường cấp tỉnh.  

 - Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường: thực hiện theo quy 
định Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau: Về biểu mẫu và 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường:  
 + Trường hợp 1 - Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá 
tác động môi trường (dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuyên 
trồng lúa thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh):  
thực hiện báo cáo theo mẫu Phụ lục VIII kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-



3 

CP. Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi đã hoàn 
thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư 
của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục 
công trình xử lý chất thải độc lập của dự án (nhưng phải có giấy phép môi 
trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải). 
 + Trường hợp 2 - Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện 
đánh giá tác động môi trường (dự án không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất chuyên trồng lúa): thực hiện báo cáo theo mẫu Phụ lục IX kèm theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và chủ dự án tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép môi trường sau khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên 
phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành văn bản như: phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư; kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả 
thi đối với dự án đầu tư xây dựng; quyết định đầu tư,… (quy định tại các điểm a, 
b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật Bảo vệ môi trường). Trường hợp dự án 
đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng 
thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng 
thì phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BLĐ Sở TNMT; 
- Lưu: VT, QLĐĐ, QLMT, LEM.  

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Vạn Kha 
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HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG VÀ THU MẪU MÔI TRƯỜNG NỀN 
 
 

              
 
 

           
 
 

                
 
 

                


















